
TRUNG A HÀM 

32. Kinh Vị Tằng Hữu Pháp 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ,, vào lúc xế chiều, Tôn giả A-nan rời tĩnh tọa đứng 
dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi đứng qua 
một bên, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Con nghe rằng, Đức Thế Tôn vào thời Phật 
Ca-diệp bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh. Nếu 
Thế Tôn vào thời Phật Ca-diệp bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu 
hành phạm hạnh; con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca-diệp bắt đầu 
phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh và sinh lên cõi trời 
Đâu-suất. Nếu Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca-diệp bắt đầu phát 
nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh và sinh lên cõi trời Đâu-
suất; con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca-diệp bắt đầu 
phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh và sinh lên cõi trời 
Đâu-suất. Thế Tôn sinh lên sau nhưng có ba việc thù thắng hơn 
các vị trời sinh trước. Đó là thọ mạng, dung sắc và vinh dự nhà 
trời. Do đó nên các vị trời Đâu-suất vui mừng hớn hở, tán thán 
rằng: ‘Kỳ diệu thay, hy hữu thay, vị thiên tử này có đại như ý túc, 
có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần. Vì sao vậy? Vì 
vị ấy sinh đến đây sau nhưng có ba việc thù thắng hơn những vị 
trời Đâu-suất đã sinh đến trước; đó là thọ mạng, dung sắc và vinh 
dự nhà trời. Nếu Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca-diệp bắt đầu phát 
nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh và sinh lên cõi trời Đâu-
suất. Thế Tôn sinh lên sau nhưng có ba việc thù thắng hơn các vị 
trời sinh trước. Đó là thọ mạng, dung sắc và vinh dự nhà trời. Do 
đó nên các vị trời Đâu-suất vui mừng hớn hở, tán thán rằng: ‘Kỳ 
diệu thay, hy hữu thay, vị thiên tử này có đại như ý túc, có đại 
oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần. Vì sao vậy? Vì vị ấy 



sinh đến đây sau nhưng có ba việc thù thắng hơn những vị trời 
Đâu-suất đã sinh đến trước; đó là thọ mạng, dung sắc và vinh dự 
nhà trời. Thế thì con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức Thế 
Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn mạng chung ở trời Đâu-suất, 
biết sẽ vào thai mẹ, lúc ấy chấn động tất cả đất trời, có ánh sáng 
vi diệu quảng đại chiếu khắp thế gian cho đến chỗ u tối, cũng 
không có gì ngăn che được; nghĩa là nơi nào mặt trời, mặt trăng 
này dù có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại 
oai thần, cũng không chiếu rọi ánh sáng đến được, thì tất cả nơi 
ấy đều được chiếu ngời. Chúng sanh ở các nơi ấy do thấy ánh 
sáng nhiệm mầu này đều mỗi mỗi phát sanh nhận thức rằng: ‘Có 
một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! Có một chúng sanh kỳ 
diệu, hy hữu ra đời!’ Nếu Đức Thế Tôn mạng chung ở trời Đâu-
suất, biết sẽ vào thai mẹ, lúc ấy chấn động tất cả đất trời, có ánh 
sáng vi diệu quảng đại chiếu khắp thế gian cho đến chỗ u tối, 
cũng không có gì ngăn che được; nghĩa là nơi nào mặt trời, mặt 
trăng này dù có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, 
có đại oai thần, cũng không chiếu rọi ánh sáng đến được, thì tất 
cả nơi ấy đều được chiếu ngời. Chúng sanh ở các nơi ấy do thấy 
ánh sáng nhiệm mầu này đều mỗi mỗi phát sanh nhận thức rằng: 
‘Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! Có một chúng sanh 
kỳ diệu, hy hữu ra đời!' Thì con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy 
của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn biết mình trụ trong thai mẹ, 
tựa vào hông bên phải. Nếu Đức Thế Tôn biết mình trụ trong thai 
mẹ, tựa vào hông bên phải, thì con xin thọ trì pháp vị tằng hữu 
này của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn hình thể duỗi dài trụ trong thai 
mẹ. Nếu Đức Thế Tôn hình thể duỗi dài trụ trong thai mẹ, thì con 
xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn, được bao che, trụ trong thai 
mẹ, không bị máu dơ làm cho ô uế, cũng không bị tinh khí các 
thứ bất tịnh khác làm cho ô uế. Nếu Đức Thế Tôn, được bao che, 
trụ trong thai mẹ, không bị máu dơ làm cho ô uế, cũng không bị 
tinh khí bất tịnh khác làm cho ô uế; thì con xin thọ trì pháp vị 
tằng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 



“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn biết mình ra khỏi thai mẹ, lúc 
ấy chấn động tất cả đất trời, có ánh sáng vi diệu quảng đại chiếu 
khắp thế gian cho đến chỗ u tối, cũng không có gì ngăn che được; 
nghĩa là nơi nào mặt trời, mặt trăng này dù có đại như ý túc, có 
đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, cũng không chiếu 
rọi ánh sáng đến được, thì tất cả nơi ấy đều được chiếu ngời. 
Chúng sanh ở các nơi ấy do thấy ánh sáng nhiệm mầu này đều 
mỗi mỗi phát sanh nhận thức rằng: ‘Có một chúng sanh kỳ diệu, 
hy hữu ra đời! Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời!’ Nếu 
Đức Thế Tôn biết mình ra khỏi thai mẹ, lúc ấy chấn động tất cả 
đất trời, có ánh sáng vi diệu quảng đại chiếu khắp thế gian cho 
đến chỗ u tối, cũng không có gì ngăn che được; nghĩa là nơi nào 
mặt trời, mặt trăng này dù có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thần, cũng không chiếu rọi ánh sáng đến 
được, thì tất cả nơi ấy đều được chiếu ngời. Chúng sanh ở các nơi 
ấy do thấy ánh sáng nhiệm mầu này đều mỗi mỗi phát sanh nhận 
thức rằng: ‘Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! Có một 
chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời!’ Thì con xin thọ trì pháp vị 
tằng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn thân thể duỗi dài mà ra khỏi 
thai mẹ. Nếu Đức Thế Tôn thân thể duỗi dài mà ra khỏi thai mẹ 
thì con xin thọ trì pháp vị tằng hữu này của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn được bao che khi ra khỏi thai 
mẹ, không bị máu dơ làm cho ô uế, cũng không bị tinh khí và các 
vật bất tịnh khác làm cho ô uế. Nếu Đức Thế Tôn được bao che 
khi ra khỏi thai mẹ, không bị máu dơ làm cho ô uế, cũng không 
bị tinh khí và các thứ bất tịnh khác làm cho ô uế; thì con xin thọ 
trì pháp vị tằng hữu này của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn mới sanh ra, có bốn vị thiên 
tử, tay cầm tấm vải rất mịn đứng trước thai mẹ, làm cho người 
mẹ hoan hỷ, tán thán rằng: “Đồng tử này rất kỳ diệu, rất hy hữu, 
có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần’. 
Nếu như Đức Thế Tôn mới sanh ra, có bốn vị thiên tử, tay cầm 
tấm vải rất mịn đứng trước thai mẹ, làm cho người mẹ hoan hỷ, 
tán thán rằng: “Đồng tử này rất kỳ diệu, rất hy hữu, có đại như ý 
túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần’. Thì con xin 
thọ trì pháp vị tằng hữu này của Đức Thế Tôn. 



“Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, liền đi bảy 
bước không khiếp sợ, không kinh hãi, quan sát các phương. Nếu 
Thế Tôn vừa mới sanh ra, liền đi bảy bước không khiếp sợ, không 
kinh hãi, quan sát các phương; thì con xin thọ trì pháp vị tằng 
hữu này của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, thì ngay 
phía trước người mẹ bỗng hiện một hồ nước lớn, nước đầy tràn 
bờ, làm cho người mẹ ở nơi ấy được thọ dụng thanh tịnh. Nếu 
Thế Tôn vừa mới sanh ra, thì ngay phía trước người mẹ bỗng hiện 
một hồ nước lớn, nước đầy tràn bờ, làm cho người mẹ ở nơi ấy 
được thọ dụng thanh tịnh; con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy 
của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, từ trên hư 
không nước mưa rưới xuống, một ấm, một lạnh, để tắm thân thể 
của Thế Tôn. Nếu khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, từ trên hư 
không nước mưa rưới xuống, một ấm, một lạnh, để tắm thân thể 
của Thế Tôn; con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, chư Thiên 
ở trên hư không tấu lên âm nhạc của trời; hoa sen xanh, hoa sen 
hồng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng và hoa Văn-đà-la của trời, và bột 
hương chiên-đàn được rải lên Đức Thế Tôn. Nếu khi Đức Thế Tôn 
vừa mới sanh ra, chư Thiên ở trên hư không tấu lên âm nhạc của 
trời; hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng và 
hoa Văn-đà-la của cõi trời, và bột hương chiên-đàn được rải lên 
Đức Thế Tôn; con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức Thế 
Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn, ở tại nhà của cha là Bạch Tịnh 
vương, vào một ngày đi dự lễ hạ điền, ngồi dưới gốc cây Diêm-
phù, ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác có quán, có lạc phát 
sanh do viễn ly, nhập Sơ thiền, thành tựu và an trụ. Bấy giờ, là 
buổi xế, tất cả bóng của các cây khác đều đã ngả dần, chỉ có cây 
Diêm-phù là bóng cây không ngả, che mát thân của Đức Thế Tôn. 
Lúc đó, Thích Bạch Tịnh đến quan sát công tác hạ điền, đi đến 
chỗ người làm ruộng hỏi rằng: ‘Này nông phu, Vương tử ở chỗ 
nào?’ 

Người ấy trả lời rằng: ‘Vương tử hiện đang ở dưới gốc cây 
Diêm-phù.” Rồi Thích Bạch Tịnh đi đến cây Diêm-phù, bấy giờ, là 
xế trưa, Thích Bạch Tịnh thấy bóng của tất cả các cây khác đều 



đã ngả, chỉ có bóng cây Diêm-phù là không ngả, để che mát thân 
thể của Thế Tôn, liền nghĩ như vầy: ‘Vương tử này thật là kỳ diệu, 
rất hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có 
đại oai thần. Vì sao thế? Vì vào lúc xế trưa tất cả các bóng cây 
đều ngả, chỉ có bóng cây Diêm-phù là không ngả, để che mát 
thân của vương tử’. Nếu vào buổi xế trưa tất cả cây đều ngả bóng, 
chỉ có bóng cây Diêm-phù không ngả, để che mát thân thể của 
Đức Thế Tôn; con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức Thế 
Tôn. 

“Con nghe rằng có một thời, Đức Thế Tôn du hóa tại Bệ-xá-li, 
trong Đại lâm. Bấy giờ,, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Đức 
Thế Tôn khoác y cầm bát vào thành Bệ-xá-li khất thực. Sau khi 
khất thực xong, xếp y, cất bát, rửa tay chân, vắt Ni-sư-đàn lên 
vai, đi vào rừng, đến dưới một gốc cây Đa-la, trải Ni-sư-đàn, ngồi 
kiết-già. Bấy giờ, là lúc xế bóng, tất cả các bóng cây khác đều 
ngả, chỉ có bóng cây Đa-la là không ngả để che mát thân thể của 
Đức Thế Tôn. Bấy giờ, vào lúc xế bóng, Thích Ma-ha-nam ung 
dung đi đến Đại lâm. Thích Ma-ha-nam thấy rằng, vào buổi xế, 
tất cả bóng cây đều ngả, chỉ trừ bóng cây Đa-la là không ngả để 
che mát thân thể của Đức Thế Tôn, liền nghĩ như vầy: ‘Sa-môn 
Cù-đàm rất là kỳ diệu, rất là hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai 
đức, có đại phước hựu, có đại oai thần. Vì sao vậy? Vì vào buổi 
xế, tất cả bóng cây đều ngả, chỉ có bóng cây Đa-la là không ngả 
để che mát thân thể Cù-đàm’. Nếu lúc xế bóng, tất cả các bóng 
cây khác đều ngã, chỉ có bóng cây Đa-la là không ngả để che mát 
thân thể của Đức Thế Tôn; con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy 
của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, một thời, Thế Tôn du hóa tại nước Bệ-xá-li, 
trong Đại lâm. Bấy giờ, các Tỳ-kheo để bát ngoài chỗ đất trống, 
bát của Thế Tôn cũng có trong số ấy, có một con khỉ ôm bát của 
Thế Tôn mà đi. Các thầy Tỳ-kheo la ó, sợ nó làm bể bát của Thế 
Tôn. Nhưng Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: ‘Hãy để yên. Hãy để 
yên. Đừng la. Nó không làm bể bát đâu’. Thế rồi khỉ ôm bát của 
Thế Tôn mà đi, đến một cây Sa-la, chậm rãi leo lên, lấy đầy bát 
mật nơi cây Sa-la, rồi chậm rãi leo xuống, trở về chỗ Đức Phật, 
đem dâng bát mật ấy lên Đức Phật. Đức Thế Tôn không thọ nhận. 
Lúc ấy, khỉ liền ôm bát qua một bên, dùng đũa gắp bỏ sâu. Sau 
khi nhặt bỏ sâu, nó ôm bát trở lại dâng lên Thế Tôn. Thế Tôn lại 
không nhận. Khỉ lại ôm qua một bên, múc nước đổ vào trong mật, 



rồi ôm trở lại dâng lên Thế Tôn. Thế Tôn liền thọ nhận. Khỉ thấy 
Thế Tôn lấy bát mật rồi liền vui mừng hớn hở, múa may nhảy 
nhót rồi bỏ đi. Nếu Đức Thế Tôn khiến con khỉ kia, khi thấy Đức 
Thế Tôn lấy bát mật rồi vui mừng hớn hở, múa may nhảy nhót rồi 
đi; con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng một thời, Đức Thế Tôn du hóa Bệ-xá-li, ở tại 
ngôi lầu cao, bên bờ ao Di hầu. Bấy giờ, Thế Tôn đang phơi tọa 
cụ, rũ bụi, phủi đất. Lúc ấy, có một đám mây đến trái thời che kín 
khắp hư không muốn mưa nhưng dừng lại chờ Đức Thế Tôn phơi 
tọa cụ, rũ bụi, phủi đất, xếp cất một nơi, rồi mang cất chổi; vào 
đứng trong nền nhà. Bấy giờ, đám mây lớn ấy thấy Đức Thế Tôn 
xếp cất tọa cụ rồi mới đổ mưa xuống rất lớn, từ cao cho đến thấp, 
nước ngập tràn lai láng. Nếu Đức Thế Tôn làm cho đám mây lớn 
kia thấy Thế Tôn xếp cất tọa cụ rồi, mới mưa xuống thật to và từ 
đất cho đến thấp nước ngập tràn lai láng; con xin thọ trì pháp vị 
tằng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe một thời, Đức Thế Tôn du hóa tại Bạt-kỳ, ngồi dưới 
cây Sa-la thọ vương, trong rừng Ôn tuyền. Bấy giờ, là buổi xế 
trưa, tất cả bóng cây khác đều ngả, chỉ trừ bóng cây Sa-la thọ 
vương là không ngả, để che mát thân thể Đức Thế Tôn. Khi ấy 
chủ vườn La-ma đi dạo xem vườn, thấy rằng vào buổi xế, tất cả 
bóng cây khác đều ngả, chỉ trừ bóng cây Sa-la thọ vương là 
không ngả để che mát thân thể của Thế Tôn, liền nghĩ như vầy: 
‘Sa-môn Cù-đàm thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, có đại như ý túc, 
có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần. Vì sao vậy? Vì 
sau buổi xế tất cả bóng cây khác đều ngả, chỉ trừ cây Sa-la thọ 
vương là không ngả bóng để che mát thân thể của Sa-môn Cù-
đàm. Nếu Đức Thế Tôn vào buổi xế tất cả bóng cây khác đều ngả, 
chỉ trừ bóng cây Sa-la thọ vương là không ngả để che mát thân 
thể của Thế Tôn; con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức Thế 
Tôn. 

“Con nghe rằng có một thời, Đức Thế Tôn ở trong miếu thần 
A-phù. Bấy giờ, khi đêm đã tàn, vào lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn 
khoác y ôm bát vào thôn A-phù để khất thực. Sau khi khất thực 
xong, xếp y, cất bát, rửa chân tay xong, Ngài vắt Ni-sư-đàn lên 
vai, vào miếu thần ngồi thiền tịnh. Bấy giờ, trời mưa đá rất to; 
sấm sét đánh chết bốn con trâu và hai người cày. Lúc chôn cất 
hai người chết ấy, đám đông ồn ào, âm thanh cao và to, tiếng dội 
chấn động. Bấy giờ, vào lúc xế chiều, Đức Thế Tôn rời chỗ ngồi 



tĩnh tọa đứng dậy, từ trong miếu thần đi ra, đến chỗ đất trống để 
kinh hành. Trong đám đông có một người thấy Đức Thế Tôn vào 
lúc xế trưa rời chỗ tĩnh tọa đứng dậy, ở trong miếu thần đi ra, 
đến chỗ đất trống để kinh hành, liền đi đến chỗ Phật cúi đầu làm 
lễ rồi đi kinh hành theo sau Đức Phật. Đức Phật thấy người ấy ở 
phía sau nên hỏi rằng: ‘Vì cớ gì mà đám đông ồn ào, âm thanh 
cao và to, tiếng dội chấn động vậy?’ Người ấy thưa rằng: ‘Bạch 
Thế Tôn khi trưa, trời mưa đá rất to; sấm sét đánh chết bốn con 
trâu và hai người cày. Lúc chôn cất hai người chết ấy, đám đông 
ồn ào, âm thanh cao và to, tiếng dội chấn động. Bạch Thế Tôn 
vừa rồi Ngài không nghe gì hết sao? 

“Thế Tôn trả lời rằng: ‘Ta không nghe các âm thanh ấy’. 

“Lại hỏi rằng: ‘Vừa rồi Ngài ngủ hay sao?’ 

“Thế Tôn trả lời: ‘Không phải’. 

“Lại hỏi Đức Thế Tôn: ‘Lúc ấy, Ngài tỉnh mà không nghe các 
âm thanh ấy sao?’ 

“Thế Tôn đáp: ‘Quả thật vậy’. 

“Bấy giờ, người kia liền suy nghĩ rằng: ‘Rất là kỳ diệu, rất là 
hy hữu, sở hành của Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, rất 
là vắng lặng, rất là tịch tĩnh. Vì sao vậy? Vì lúc tỉnh mà vẫn không 
nghe các âm thanh to lớn ấy. Nếu Đức Thế Tôn tỉnh thức mà vẫn 
không nghe các âm thanh to lớn ấy; con xin thọ trì pháp vị tằng 
hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, một thời, Đức Phật trú tại Uất-bệ-la bên bờ 
sông Ni-liên-nhiên, ngồi dưới cây A-xà-hòa-la Ni-câu-loại, lúc 
mới chứng đắc Phật đạo. Bấy giờ, mưa lớn đến bảy ngày, từ cao 
đến thấp đều bị ngập nước, từng luồng nước lớn chảy xoáy ngang 
dọc, trong vùng đất trống đó, Đức Thế Tôn đi kinh hành, đến nơi 
nào thì nơi đấy có bụi bay lên. Nếu Đức Thế Tôn ở trong vùng có 
luồng nước xoáy ngang dọc, mà đi kinh hành, đến chỗ nào thì 
chỗ ấy có bụi bay lên; con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức 
Thế Tôn. 

“Con nghe rằng Ma vương trong suốt sáu năm theo Phật để 
tìm chỗ sơ suất mà không được, liền chán nản nên bỏ về. Nếu 
Đức Thế Tôn bị Ma vương trong suốt sáu năm theo tìm chỗ sơ 
suất mà không được, liền chán nản nên bỏ về; con xin thọ trì 
pháp vị tằng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 



“Con nghe rằng Đức Thế Tôn, trong suốt bảy năm suy niệm 
về thân, luôn luôn suy niệm không gián đoạn. Nếu Đức Thế Tôn 
trong suốt bảy năm suy niệm về thân, luôn luôn không gián đoạn; 
con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức Thế Tôn.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-nan, ngươi hãy nghe Như Lai nói mà thọ trì thêm pháp 
vị tằng hữu này nữa. Này A-nan, Như Lai biết thọ sanh, biết trụ, 
biết diệt, luôn luôn biết, chẳng có lúc nào chẳng biết. Này A-nan, 
Như Lai biết tư và tưởng sanh, biết trụ, biết diệt, luôn luôn biết. 
Không lúc không biết. Cho nên, này A-nan, hãy nên từ nơi Như 
Lai mà thọ trì thêm pháp vị tằng hữu này.” 

Đức Thế Tôn thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo, 
sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

33. Kinh Thị Giả 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại thành Vương xá. 

Bấy giờ,, có các đại đệ tử, là các Tỳ-kheo trưởng lão thượng 
tôn danh đức, được nhiều người biết đến; đó là Tôn giả Câu-lân-
nhã, A-nhiếp-bối, Tôn giả Thích-ca Vương Bạt-đề, Tôn giả Ma-ha-
nam Câu-lệ, Tôn giả Hòa-phá, Tôn giả Da-xá, Tôn giả Bân-nậu, 
Tôn giả Duy-ma-la, Tôn giả Già-hòa-ba-đề, Tôn giả Tu-đà-da, Tôn 
giả Xá-lê Tử, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề, Tôn giả Kim-
tì-la, Tôn giả Lệ-ba-đá, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, Tôn giả Đại Ca-
diếp, Tôn giả Đại Câu-hi-la, Tôn giả Đại Châu-na, Tôn giả Đại Ca-
chiên-diên, Tôn giả Bân-nậu-da-nậu-tả trưởng lão, Tôn giả Da-
xá Hành Trù trưởng lão, rất nhiều các vị Tỳ-kheo trưởng lão 
thượng tôn danh đức, đại đệ tử, được mọi người biết đến, tương 
tự như vậy, cũng ở thành Vương xá, tất cả đều trú gần ngôi nhà 
lá của Phật. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Hiện nay tuổi của Ta đã già; thân thể ngày càng suy yếu, 
tuổi thọ đã quá già rồi, nên Ta cần có thị giả. Các thầy hãy cử cho 
Ta một thị giả, làm sao để chăm sóc Ta, xứng ý chớ không phải 
không xứng ý, ghi nhớ lời Ta nói mà không quên mất ý nghĩa.” 



Lúc ấy, Tôn giả Câu-lân-nhã liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch 
vai, sửa y, chắp tay hướng về Đức Phật thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Con xin nguyện hầu hạ, xứng ý chớ không 
phải không xứng ý, ghi nhớ những lời Ngài nói mà không quên 
mất ý nghĩa.” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Câu-lân-nhã, thầy cũng tuổi đã già, thân thể ngày càng 
suy yếu, tuổi thọ đã quá già rồi. Chính thầy cũng cần có thị giả. 
Này Câu-lân-nhã, thầy nên lui về chỗ ngồi đi.” 

Bấy giờ, Tôn giả Câu-lân-nhã đảnh lễ chân Phật rồi lui về chỗ 
ngồi. 

Cũng như vậy, lần lượt Tôn giả A-nhiếp-bối, Tôn giả Thích-ca 
Vương Bạt-đề, Tôn giả Ma-ha-nam Câu-lệ, Tôn giả Hòa-phá, Tôn 
giả Da-xá, Tôn giả Bân-nậu, Tôn giả Duy-ma-la, Tôn giả Già-hòa-
ba-đề, Tôn giả Tu-đà-da, Tôn giả Xá-lê Tử, Tôn giả A-na-luật-đà, 
Tôn giả Nan-đề, Tôn giả Kim-tì-la, Tôn giả Lệ-ba-đá, Tôn giả Đại 
Mục-kiền-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp, Tôn giả Đại Câu-hi-la, Tôn giả 
Đại Châu-na, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả Bân-nậu-da-
nậu-tả trưởng lão. 

Tôn giả Da-xá Hành Trù trưởng lão, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
trịch vai, sửa áo, chắp tay hướng về Đức Phật thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Con xin nguyện hầu hạ xứng ý chớ không phải 
không xứng ý, ghi nhớ những lời Ngài dạy mà không quên ý 
nghĩa.” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Da-xá, thầy cũng tuổi đã già, thân thể ngày càng suy 
yếu, tuổi thọ đã quá già rồi. Chính thầy cũng cần có thị giả. Này 
Da-xá, thầy nên lui về chỗ ngồi đi.” 

Bấy giờ,, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đang ở trong đại chúng 
ấy, liền suy nghĩ như vầy: ‘Đức Thế Tôn muốn tìm vị nào làm thị 
giả? Ý Ngài nghĩ đặt vào Tỳ-kheo nào? Muốn cho ai chăm sóc 
Ngài, xứng ý chớ không phải không xứng ý, và ghi nhớ những lời 
Ngài dạy mà không quên mất nghĩa? Có lẽ ta nên nhập định có 
hình tượng như thế, quan sát tâm của chúng Tỳ-kheo’. Tôn giả 
Đại Mục-kiền-liên liền nhập định có hình tượng như thế, biết Thế 
Tôn muốn chọn Hiền giả A-nan làm thị giả, ý Ngài đặt vào A-nan, 



muốn A-nan chăm sóc, xứng ý chớ không phải không xứng ý, ghi 
nhớ lời dạy mà không quên ý nghĩa. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên liền xuất định, thưa với 
chúng Tỳ-kheo rằng: 

“Chư Hiền biết không, Đức Thế Tôn muốn chọn Hiền giả A-
nan làm thị giả. Ý Ngài đặt vào A-nan; muốn A-nan chăm sóc, 
xứng ý chớ không phải là không xứng ý, ghi nhớ lời dạy mà không 
quên ý nghĩa. Bây giờ chúng ta nên cùng nhau đến chỗ Hiền giả 
A-nan khuyến dụ thầy ấy làm thị giả của Thế Tôn.” 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên cùng các Tỳ-kheo cùng 
nhau đến chỗ Tôn giả A-nan, chào hỏi nhau rồi ngồi sang một 
bên. Lúc ấy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên ngồi xong, nói rằng: 

“Hiền giả A-nan, thầy có biết không, Đức Thế Tôn muốn chọn 
thầy làm thị giả; ý Ngài đặt vào A-nan, muốn A-nan chăm sóc 
Ngài, vì thầy xứng ý Ngài chớ không phải không xứng ý, ghi nhớ 
lời dạy của Ngài mà không quên mất ý nghĩa. A-nan, cũng như 
ngoài thôn xóm không bao xa, có một tòa lâu đài to lớn, cửa sổ 
mở ra ở phía Đông, thì khi mặt trời mọc lên, ánh sáng sẽ rọi thẳng 
vào vách phía Tây. Này Hiền giả A-nan, Đức Thế Tôn cũng vậy, 
muốn chọn A-nan làm thị giả, ý Ngài đặt vào A-nan, muốn A-nan 
chăm sóc Ngài, xứng ý chớ không phải không xứng ý, ghi nhớ lời 
dạy của Ngài mà không quên mất ý nghĩa. Này Hiền giả A-nan, 
bây giờ thầy nên làm thị giả Đức Thế Tôn.” 

Tôn giả A-nan thưa rằng: 

“Bạch Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, tôi không thể lãnh trách 
nhiệm hầu hạ Đức Thế Tôn nổi. Vì sao thế? Vì với các Đức Phật 
Thế Tôn khó xứng ý, khó hầu hạ nghĩa là khó làm thị giả. Tôn giả 
Đại Mục-kiền-liên, cũng như đối với một con voi rất hùng mạnh, 
đã hơn sáu mươi tuổi, kiêu ngạo, sức mạnh cường thạnh, đủ ngà, 
đủ vóc, khó làm xứng ý, khó gần gũi; nghĩa là khó coi sóc. 

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, với Đức Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, cũng lại như vậy, khó xứng ý, khó gần gũi; 
nghĩa là khó làm thị giả. Thưa Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, vì vậy 
tôi không thể lãnh trách nhiệm làm thị giả được.” 

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói rằng: 

“Này Hiền giả A-nan, thầy hãy nghe tôi nói ví dụ, người có trí 
nghe ví dụ liền hiểu ý nghĩa của nó. Này Hiền giả A-nan, cũng 



như hoa Ưu-đàm-bát-la đúng thời mới xuất hiện thế gian. Này 
Hiền giả A-nan, Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác cũng 
lại như vậy. Đúng thời mới xuất thế. Này Hiền giả A-nan, thầy 
nên mau làm thị giả Đức Thế Tôn rồi sẽ được kết quả lớn.” 

Tôn giả A-nan lại bạch: 

“Thưa Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, nếu Đức Thế Tôn chấp 
thuận ba điều nguyện của tôi thì tôi mới có thể làm thị giả. Những 
gì là ba? Tôi nguyện không đắp y của Thế Tôn, dù cũ hay mới; 
nguyện không ăn thực phẩm biệt thỉnh của Phật; nguyện không 
gặp Thế Tôn phi thời. Thưa Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, nếu Đức 
Thế Tôn cho phép tôi nguyện ba điều ấy, tôi mới làm thị giả Đức 
Thế Tôn.” 

Bấy giờ,, sau khi khuyên Tôn giả A-nan làm thị giả rồi, Tôn 
giả Đại Mục-kiền-liên đứng dậy đi quanh Tôn giả A-nan rồi trở về; 
đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi ngồi sang một 
bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Con đã khuyến dụ Hiền giả A-nan làm thị giả 
Phật. Bạch Thế TÔN Hiền giả A-nan, xin nơi Phật ba lời nguyện, 
nói rằng: ‘Những gì là ba? Nguyện không đắp y của Thế Tôn, dù 
cũ hay mới; nguyện không ăn thực phẩm biệt thỉnh của Phật; 
nguyện không gặp Thế Tôn phi thời. Thưa Tôn giả Đại Mục-kiền-
liên, nếu Đức Thế Tôn cho phép tôi nguyện ba điều ấy, tôi mới 
làm thị giả Đức Thế Tôn’.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Đại Mục-kiền-liên, Tỳ-kheo A-nan thông minh trí tuệ, 
biết trước sẽ có những lời hiềm tỵ, hoặc có vị đồng phạm hạnh 
sẽ nói như vầy: ‘Tỳ-kheo A-nan vì y áo nên hầu hạ Đức Thế Tôn’. 
Này Đại Mục-kiền-liên, nếu Tỳ-kheo A-nan thông minh trí tuệ, 
biết trước sẽ có những lời hiềm tỵ hoặc các đồng phạm hạnh, nói 
như vầy: ‘Tỳ-kheo A-nan vì y áo nên hầu hạ Đức Thế Tôn’. Thì đó 
là pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

“Này Đại Mục-kiền-liên, Tỳ-kheo A-nan thông minh trí tuệ, 
biết trước sẽ có những lời hiềm tỵ, hoặc có vị đồng phạm hạnh 
sẽ nói như vầy: ‘Tỳ-kheo A-nan vì đồ ăn nên hầu hạ Đức Thế Tôn’. 
Này Đại Mục-kiền-liên, nếu Tỳ-kheo A-nan thông minh trí tuệ, dự 
đoán sẽ có những lời hiềm tỵ hoặc các đồng phạm hạnh nói như 



vầy: ‘Tỳ-kheo A-nan vì đồ ăn nên hầu hạ Đức Thế Tôn’. Thì đó là 
pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

“Này Đại Mục-kiền-liên, Tỳ-kheo A-nan khéo biết thời, khéo 
phân biệt được thời, biết lúc nào là thời nên đến gặp Như Lai, lúc 
nào không phải là thời đến gặp Như Lai; biết lúc nào là thời chúng 
Tỳ-kheo và chúng Tỳ-kheo-ni nên đến gặp Như Lai, lúc nào 
không phải là thời chúng Tỳ-kheo và chúng Tỳ-kheo-ni nên đến 
gặp Như Lai; biết lúc nào là thời chúng Ưu-bà-tắc và chúng Ưu-
bà-di nên đến gặp Như Lai, lúc nào không phải là thời chúng Ưu-
bà-tắc và chúng Ưu-bà-di nên đến gặp Như Lai; biết lúc nào các 
hàng Sa-môn, Phạm chí dị học nên đến gặp Như Lai, biết lúc nào 
các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học không nên đến gặp Như Lai; 
biết các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học nào có thể bàn luận với 
Như Lai; biết các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học nào không thể 
bàn luận với Như Lai; biết thức ăn loại cứng hay loại mềm nào 
Đức Như Lai dùng rồi sẽ an ổn, có lợi ích, loại cứng hay loại mềm 
nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ không được an ổn, có lợi ích; thức 
ăn loại cứng hay loại mềm nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ được biện 
tài thuyết pháp. Biết thức ăn loại cứng hay loại mềm nào Đức 
Như Lai dùng rồi sẽ không được biện tài thuyết pháp; đó là pháp 
vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

“Này Đại Mục-kiền-liên, mặc dù Tỳ-kheo A-nan không có tha 
tâm trí, nhưng có thể khéo biết trước được Đức Như Lai sẽ thuyết 
pháp cho ai khi Như Lai rời tĩnh tọa đứng dậy vào buổi xế, hôm 
nay Đức Như Lai sẽ làm như vậy, sẽ hiện pháp lạc trụ như vậy, 
nhận xét đúng lời Ngài nói, chắc thật không thể sai khác. Đó là 
pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Khi Tôn giả A-nan nói như vầy: ‘Thưa chư Hiền, tôi đã hầu 
Đức Thế Tôn đã hai mươi lăm năm, nếu do đó mà khởi tâm cống 
cao, không thể có sự kiện như vậy’. Nếu Tôn giả A-nan nói như 
thế, thì đó là pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, tôi đã hầu 
Đức Thế Tôn trong hai mươi lăm năm, cho đến nay chưa hề gặp 
Đức Thế Tôn phi thời.” Nếu Tôn giả A-nan nói như thế, thì đó là 
pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, tôi đã hầu 
Đức Thế Tôn trong hai mươi lăm năm, chưa từng một lần bị Phật 
khiển trách, trừ có một lỗi, lỗi đó cũng vì người khác.” Nếu Tôn 



giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-
nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, tôi thọ tám 
văn pháp tụ từ Đức Như Lai, thọ trì không quên; nếu nhân điều 
đó mà khởi cống cao, sự kiện như vậy không thể có.” Nếu Tôn 
giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-
nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, tôi thọ tám 
văn pháp tụ từ Đức Như Lai, chưa hỏi lần thứ hai, trừ có một câu, 
câu ấy như vậy cũng không dễ. Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy 
thì đó là pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, tôi thọ tám 
văn pháp tụ từ Đức Như Lai, chưa hề thọ pháp từ người khác.” 
Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị tằng hữu của Tỳ-
kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, tôi thọ tám 
văn pháp tụ từ Đức Như Lai, khởi đầu chưa có tâm này, rằng ‘Tôi 
thọ trì pháp ấy để dạy lại người khác’. Này chư Hiền, tôi chỉ muốn 
tự chế ngự, tự tịch tịnh, tự Bát-niết-bàn thôi.” Nếu Tôn giả A-nan 
nói như vậy thì đó là pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, có điều rất kỳ 
lạ này. Đó là có bốn bộ chúng đi đến chỗ tôi để nghe pháp. Nếu 
tôi vì thế mà khởi cống cao, điều ấy không thể có được. Tôi cũng 
không hề tác ý trước rằng: ‘Nếu có ai đến hỏi, ta sẽ trả lời như 
vầy’. Này chư Hiền, tôi ngay trên chỗ ngồi tùy theo nghĩa người 
kia hỏi mà trả lời.” Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp 
vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vầy: “Thưa chư Hiền, có điều rất kỳ 
lạ này. Đó là có số đông Sa-môn, Phạm chí dị học đến hỏi tôi sự 
việc gì, nếu vì thế mà tôi sợ sệt, hãi hùng, lông tóc dựng đứng; 
không thể có sự kiện ấy. Tôi cũng không hề tác ý trước rằng: ‘Nếu 
có ai đến hỏi, ta sẽ trả lời như vầy’. Này chư Hiền, tôi ngay trên 
chỗ ngồi tùy theo nghĩa người kia hỏi mà trả lời.” Nếu Tôn giả A-
nan nói như vậy thì đó là pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Lại nữa, có một thời, Tôn giả Xá-lê Tử, Tôn giả Đại Mục-kiền-
liên, Tôn giả A-nan trú tại nước Xá-vệ, trong núi Bà-la-la. Bấy giờ, 
Tôn giả Xá-lê Tử hỏi rằng: Này Hiền giả A-nan, thầy hầu hạ Đức 



Phật cho đến nay là hai mươi lăm năm, thầy nhớ có lần nào khởi 
dục tâm không?” 

Tôn giả A-nan thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, tôi còn là hàng hữu học chưa ly dục.” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Này Hiền giả A-nan, tôi không hỏi thầy là bậc hữu học hay 
vô học. Tôi chỉ hỏi, trong hai mươi lăm năm qua hầu hạ Đức Thế 
Tôn, thầy nhớ có lần nào khởi dục tâm không?” 

Tôn giả Xá-lê Tử ba lần lặp lại câu hỏi: 

“Này Hiền giả A-nan, hai mươi lăm năm qua thầy hầu hạ Đức 
Thế Tôn, thầy nhớ có lần nào khởi dục tâm không?” 

Tôn giả A-nan cũng ba lần lặp lại câu trả lời rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, tôi còn là hàng hữu học chưa ly dục.” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi rằng: 

“Này Hiền giả A-nan, tôi không hỏi thầy là bậc hữu học hay 
vô học. Tôi chỉ hỏi, trong hai mươi lăm năm qua hầu hạ Đức Thế 
Tôn, thầy nhớ có lần nào khởi dục tâm không?” 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói rằng: 

“Này Hiền giả A-nan, đáp nhanh đi, đáp nhanh đi, này A-nan, 
thầy đừng xúc nhiễu đến bậc thượng tôn trưởng lão.” 

Lúc đó Tôn giả A-nan trả lời rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, hai mươi lăm năm qua, tôi đã hầu hạ 
Đức Phật, tôi nhớ lại chưa hề có lần nào phát khởi dục tâm. Vì 
sao vậy? Vì tôi thường hướng đến Thế Tôn và các vị đồng phạm 
hạnh với tâm niệm hổ thẹn.” Nếu Tôn giả A-nan nói như thế, thì 
đó là pháp vị tằng hữu của Tôn giả A-nan. 

Lại nữa, có một thời, Đức Thế Tôn du hóa thành Vương xá, 
trú trong Nham sơn. Bấy giờ, Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-nan, ngươi nên nằm như cách nằm của sư tử.” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Sư tử, chúa tể của loài thú, nằm theo cách 
nào?” 

Đức Thế Tôn đáp: 



“Này A-nan, sư tử, chúa tể của loài thú, ban ngày đi tìm ăn, 
xong rồi vào hang; khi muốn ngủ, bốn chân xếp chồng lên nhau, 
ngay đuôi ra sau, nằm bằng hông bên phải; qua đêm đến sáng 
hôm sau, quay lại sau nhìn thân thể. Nếu sư tử chúa tể của loài 
thú, mà thân thể không ngay thẳng, thì khi thấy rồi, nó không 
vui. Nếu sư tử chúa tể của loài thú, mà thân thể được ngay ngắn 
khắp mọi phía, thì khi thấy rồi, nó liền vui mừng. Nó từ chỗ nằm 
đứng dậy, ở trong hang đi ra; đi ra rồi gầm gừ; gầm gừ rồi tự 
ngắm thân thể; tự ngắm thân thể rồi nhìn khắp bốn hướng, xoay 
nhìn khắp bốn hướng rồi liền rống lên ba lần, rống ba lần rồi liền 
đi tìm ăn. Cách thức nằm của sư tử chúa là như vậy.” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Cách thức nằm của sư tử, chúa tể của loài thú, 
là như vậy. Còn cách nằm của Tỳ-kheo phải như thế nào?” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Này A-nan, nếu Tỳ-kheo sống nơi thôn ấp, khi đêm đã qua, 
vào lúc sáng sớm, khoác y ôm bát, đi vào thôn khất thực, khéo 
hộ trì thân thể, nhiếp thủ các căn, trụ với chánh niệm. Vị ấy từ 
thôn ấp khất thực xong, xếp y cất bát, rửa sạch tay chân, vắt Ni-
sư-đàn lên vai đi đến chỗ rừng vắng, hoặc đến dưới bóng cây, 
hoặc vào trong nhà trống, hoặc kinh hành, hoặc tọa thiền, tịnh 
trừ những pháp chướng ngại trong tâm. Ban ngày hoặc kinh 
hành, hoặc tọa thiền để tịnh trừ những pháp chướng ngại trong 
tâm rồi. Lại vào đầu hôm hoặc kinh hành, hoặc tọa thiền, để tịnh 
trừ những pháp chướng ngại trong tâm. Sau khi hoặc kinh hành, 
hoặc tọa thiền để tịnh trừ những pháp chướng ngại trong tâm 
vào lúc đầu hôm rồi, đến nữa đêm đi vào tĩnh thất để nằm, xếp 
làm tư Ưu-đa-la-tăng, trải lên giường, gấp y tăng-già-lê làm gối, 
nằm xuống phía hông bên phải, hai chân xếp chồng lên nhau, 
buộc ý vào ấn tượng ánh sáng, chánh niệm, chánh trí, hằng 
hướng tâm niệm đến ý tưởng sẽ trỗi dậy. Sau đêm ấy liền nhanh 
chóng ngồi dậy, hoặc kinh hành, hoặc tọa thiền, để tịnh trừ 
những pháp chướng ngại trong tâm. Như thế là pháp nằm như 
sư tử của Tỳ-kheo.” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Cách nằm như sư tử của Tỳ-kheo là như vậy.” 

Tôn giả A-nan lại nói như vầy: 



“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn dạy tôi cách nằm giống như sư 
tử; từ đó trở đi chưa hề có lần nào tôi nằm nghiêng về bên hông 
trái.” Nếu Tôn giả A-nan nói như thế thì đó là pháp vị tằng hữu 
của Tỳ-kheo A-nan. 

Lại nữa, có thời Đức Thế Tôn du hóa Câu-thi-na-kiệt, trụ 
trong rừng Sa-la của Hòa-bạt-đan lực sĩ. Bấy giờ, là lúc tối hậu, 
Thế Tôn sắp nhập Bát-niết-bàn, Ngài bảo rằng: ‘Này A-nan, ngươi 
hãy đi đến giữa hai cây Song thọ, trải giường, đầu quay về hướng 
Bắc, cho Như Lai. Nửa khuya đêm nay Như Lai sẽ Bát-niết-bàn.” 

Tôn giả A-nan vâng lời dạy của Như Lai, liền đến giữa hai cây 
Song thọ trải giường nằm, đầu quay về hướng Bắc cho Đức Như 
Lai. Trải giường rồi trở về nơi Đức Phật, cúi đầu lễ chân Phật, 
đứng sang một bên, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Con đã trải giường nằm, đầu quay hướng Bắc, 
cho Đức Như Lai, ở giữa hai cây Song thọ. Kính mong Đức Thế 
Tôn tự nên biết thời.” 

Bấy giờ,, Đức Thế Tôn dẫn Tôn giả A-nan đến giữa hai cây 
Song thọ, xếp làm tư Ưu-đà-la-tăng trải lên giường, gấp y tăng-
già-lê làm gối, nằm về hướng hông bên phải, hai chân xếp chồng 
lên nhau. Lúc tối hậu sắp Bát-niết-bàn, Tôn giả A-nan quạt hầu 
Phật, đưa tay gạt nước mắt, rồi nghĩ như vầy: ‘Trước kia, có 
chúng Tỳ-kheo ở các nơi muốn đến thăm viếng Đức Thế Tôn để 
cúng dường lễ bái, thì đều có thể tùy lúc mà được thăm viếng 
Đức Thế Tôn để lễ bái cúng dường. Nếu họ nghe Đức Thế Tôn đã 
Bát-niết-bàn thì họ sẽ không còn đến để được thăm viếng Đức 
Thế Tôn mà cúng dường lễ bái. Ta cũng không còn tùy lúc mà 
thăm viếng Đức Thế Tôn để cúng dường lễ bái’. 

Bấy giờ,, Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo rằng: 

“Tỳ-kheo A-nan bây giờ ở đâu?” 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Tôn giả A-nan đang cầm quạt hầu Phật, đưa 
tay gạt nước mắt rồi nghĩ thế này: ‘Trước kia, có chúng Tỳ-kheo 
ở các nơi muốn đến thăm viếng Đức Thế Tôn để cúng dường lễ 
bái, thì đều có thể tùy lúc mà được thăm viếng Đức Thế Tôn để 
lễ bái cúng dường. Nếu họ nghe Đức Thế Tôn đã Bát-niết-bàn thì 
họ sẽ không còn đến để được thăm viếng Đức Thế Tôn mà cúng 



dường lễ bái. Ta cũng không còn tùy lúc mà thăm viếng Đức Thế 
Tôn để cúng dường lễ bái’.” 

Bấy giờ,, Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-nan, ngươi chớ khóc lóc, cũng chớ buồn rầu. Vì sao 
vậy? Này A-nan, ngươi hầu hạ Ta, thân hành từ hòa, khẩu và ý 
hành từ hòa, chưa từng có hai lòng, an lạc vô lượng, vô biên, vô 
hạn. Này A-nan, nếu các Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
trong đời quá khứ, có người thị giả nào hầu hạ, cũng không thể 
hơn ngươi được. Này A-nan, nếu các Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, trong đời vị lai, có người thị giả nào hầu hạ, cũng 
không thể hơn ngươi được. Này A-nan, Ta, Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, trong đời hiện tại, nếu có người nào làm thị 
giả, cũng không thể hơn ngươi được. Vì sao vậy? A-nan khéo biết 
thời, khéo phân biệt được thời, biết lúc nào là thời nên đến gặp 
Như Lai, lúc nào không phải là thời đến gặp Như Lai; biết lúc nào 
là thời chúng Tỳ-kheo và chúng Tỳ-kheo-ni nên đến gặp Như Lai, 
lúc nào không phải là thời chúng Tỳ-kheo và chúng Tỳ-kheo-ni 
nên đến gặp Như Lai; biết lúc nào là thời chúng Ưu-bà-tắc và 
chúng Ưu-bà-di nên đến gặp Như Lai, lúc nào không phải là thời 
chúng Ưu-bà-tắc và chúng Ưu-bà-di nên đến gặp Như Lai; biết 
lúc nào các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học nên đến gặp Như Lai, 
biết lúc nào các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học không nên đến 
gặp Như Lai; biết các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học nào có thể 
bàn luận với Như Lai; biết các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học nào 
không thể bàn luận với Như Lai; biết thức ăn loại cứng hay loại 
mềm nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ an ổn, có lợi ích; loại cứng hay 
loại mềm nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ không được an ổn, có lợi 
ích; thức ăn loại cứng hay loại mềm nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ 
được biện tài thuyết pháp; biết thức ăn loại cứng hay loại mềm 
nào Đức Như Lai dùng rồi sẽ không được biện tài thuyết pháp. 

“Lại nữa, này A-nan, ngươi tuy không có tha tâm trí, nhưng 
có thể khéo biết trước được Đức Như Lai sẽ thuyết pháp cho ai 
khi Như Lai rời tĩnh tọa đứng dậy vào buổi xế, hôm nay Đức Như 
Lai sẽ làm như vậy, sẽ hiện pháp lạc trụ như vậy, nhận xét đúng 
lời Ngài nói, chắc thật không thể sai khác.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn làm cho A-nan vui vẻ, bảo với các 
thầy Tỳ-kheo ấy rằng: 



“Vị Chuyển luân Thánh vương có bốn pháp vị tằng hữu. 
Những gì là bốn? Đó là chúng Sát-lợi đến yết kiến Chuyển luân 
vương, nếu lúc ấy im lặng, họ thấy vậy liền vui vẻ, nếu lúc ấy có 
nói gì, họ nghe rồi liền vui vẻ. Tỳ-kheo A-nan cũng giống như vậy, 
nghĩa là có bốn pháp vị tằng hữu. Những gì là bốn? Đó là chúng 
Tỳ-kheo khi đến gặp A-nan, nếu lúc ấy im lặng, thấy vậy liền vui 
vẻ, nếu lúc ấy có nói gì, họ nghe rồi liền hoan hỷ. Chúng Tỳ-kheo-
ni, chúng Ưu-bà-tắc, chúng Ưu-bà-di, nếu gặp A-nan, gặp lúc im 
lặng, thấy vậy liền hoan hỷ, nếu lúc ấy có nói gì, nghe rồi liền 
hoan hỷ. 

“Lại nữa, A-nan thuyết pháp cho đại chúng, có bốn pháp vị 
tằng hữu. Những gì là bốn? Tỳ-kheo thuyết pháp cho chúng Tỳ-
kheo bằng chí tâm, không phải không chí tâm. Chúng Tỳ-kheo 
kia cũng nghĩ như vầy: ‘Mong Tôn giả A-nan thường thuyết pháp, 
không dừng lại nửa chừng. Chúng Tỳ-kheo kia nghe Tôn giả A-
nan thuyết pháp, hoàn toàn không chán nản. Nhưng Tỳ-kheo A-
nan tự nhiên ngồi im lặng’. Tỳ kheo A-nan thuyết pháp cho chúng 
Tỳ-kheo-ni, chúng Ưu-bà-tắc, chúng Ưu-bà-di, bằng chí tâm, 
không phải không chí tâm. Chúng Ưu-bà-di ấy cũng nghĩ như vầy: 
‘Mong Tôn giả A-nan thường thuyết pháp, không dừng lại nửa 
chừng. Chúng Ưu-bà-di kia nghe Tôn giả A-nan thuyết pháp, 
hoàn toàn không chán nản. Nhưng Tỳ-kheo A-nan tự nhiên ngồi 
im lặng’.” 

Lại nữa, một thời, sau khi Thế Tôn Bát-niết-bàn không bao 
lâu, Tôn giả A-nan du hóa tại Kim cang, trú ở thôn Kim cang. Bấy 
giờ, Tôn giả A-nan thuyết pháp cho vô lượng trăm ngàn đại chúng 
vây quanh trước sau. Bấy giờ,, Tôn giả Kim Cang Tử cũng đang ở 
trong đại chúng ấy. Tôn giả Kim Cang Tử trong tâm suy nghĩ như 
vầy: ‘Tôn giả A-nan này vẫn còn là bậc hữu học chưa ly dục sao? 
Ta nên như vậy, và bằng định ấy mà quan sát tâm của Tôn giả A-
nan’. Thế rồi Tôn giả Kim Cang Tử nhập định, và bằng định như 
vậy mà quan sát tâm của Tôn giả A-nan. Tôn giả Kim Cang Tử 
biết Tôn giả A-nan vẫn còn là hữu học nên chưa ly dục. Bấy giờ, 
Tôn giả ra khỏi tam muội, hướng về Tôn giả A-nan nói bài tụng 
rằng: 

Núi rừng vắng tư duy, 

Khiến tâm trụ Niết-bàn, 

Cù-đàm Thiền không loạn, 



Sẽ sớm chứng tịch tĩnh. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan vâng theo lời của Tôn giả Kim Cang 
Tử, rời bỏ chỗ đông mà sống một mình, tinh tấn, không tán loạn. 
Tôn giả rời bỏ chỗ đông, sống một mình, tinh tấn, không tán loạn, 
để đạt mục đích, vì đó là một thiện nam tử đã cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo; chỉ vì mục đích là thành tựu phạm hạnh vô thượng, 
ngay trong đời hiện tại, tự tri, tự giác, tự chứng nghiệm, thành 
tựu và an trụ, biết như thật rằng: ‘Sự sanh đã đứt, phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa’. 

Tôn giả A-nan biết pháp rồi, cho đến, chứng đắc A-la-hán. 
Tôn giả A-nan nói vầy: 

“Này chư Hiền, tôi ngồi trên giường, ngả đầu chưa đụng gối, 
liền đoạn tất cả lậu, chứng tâm giải thoát.” Nếu Tôn giả A-nan 
nói như thế; thì đó là pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói: 

“Này chư Hiền, tôi sẽ ngồi kiết già để Bát-niết-bàn.” Tôn giả 
A-nan liền ngồi kiết già mà Bát-niết-bàn. 

Nếu Tôn giả A-nan ngồi kiết già mà Bát-niết-bàn; thì đó là 
pháp vị tằng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Đức Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 

34. Kinh Bạc Câu La 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, sau khi Phật nhập Niết-bàn không bao lâu, Tôn giả 
Bạc-câu-la du hóa tại thành Vương xá, trong Tịnh xá Trúc lâm, 
vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ, có một người dị học, vốn là bằng hữu thân thiết với 
Tôn giả Bạc-câu-la khi ngài chưa xuất gia, vào buổi xế, loanh 
quanh đi đến chỗ Tôn giả Bạc-câu-la, chào hỏi rồi ngồi sang một 
bên. Dị học nói rằng: 

“Hiền giả Bạc-câu-la, tôi có điều muốn hỏi; có thể cho tôi 
được hỏi chăng?” 

Tôn giả Bạc-câu-la trả lời: 



“Này dị học, tùy điều ông hỏi, tôi nghe rồi suy nghĩ.” 

Dị học hỏi: 

“Hiền giả Bạc-câu-la, ngài đã theo học trong chánh pháp luật 
này được bao lâu?” 

Tôn giả Bạc-câu-la trả lời: 

“Này dị học, tôi theo học trong chánh pháp luật này đến nay 
đã là tám mươi năm.” 

Dị học hỏi rằng: 

“Hiền giả Bạc-câu-la, ngài đã theo học trong chánh pháp luật 
này đến nay là tám mươi năm; Ngài nhớ có lần nào ngài làm việc 
dâm dục chăng?” 

Tôn giả Bạc-câu-la bảo dị học rằng: 

“Ông đừng hỏi như vậy, mà hãy hỏi một cách khác: ‘Hiền giả 
Bạc-câu-la, ngài học đạo trong chánh pháp luật này được tám 
mươi năm, ngài nhớ có lần nào khởi lên dục tưởng chăng?’ Ông 
nên hỏi như vậy.” 

Bấy giờ, dị học liền nói như vầy: 

“Tôi nay lại hỏi rằng: ‘Hiền giả Bạc-câu-la, ngài học đạo trong 
chánh pháp luật này được tám mươi năm, ngài nhớ có lần nào 
khởi lên dục tưởng chăng?'” 

Bấy giờ, Tôn giả Bạc-câu-la nhân người dị học hỏi như vậy, 
liền nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiền, tôi đã học đạo trong chánh pháp luật này đến 
nay là tám mươi năm, nếu nhân đó khởi cống cao, ý tưởng đó 
hoàn toàn không có.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu 
của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiền, tôi đã học đạo trong chánh pháp luật này đến 
nay là tám mươi năm, chưa từng khởi dục tưởng.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu 
của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 



“Này chư Hiền, tôi thọ trì y phấn tảo đến nay là tám mươi 
năm. Nếu tôi nhân đó mà khởi tâm cống cao, ý tưởng đó hoàn 
toàn không có.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu 
của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiền, tôi thọ trì y phấn tảo đến nay là tám mươi 
năm; tôi nhớ chưa từng thọ y của người cư sĩ, chưa từng cắt may 
y, chưa từng nhờ người khác may hộ y, chưa từng dùng kim khâu 
y, chưa từng dùng kim khâu túi, dù là một sợi chỉ.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu 
của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiền, tôi khất thực đến nay là tám mươi năm; nếu 
tôi nhân đó mà khởi tâm cống cao, ý tưởng đó hoàn toàn không 
có.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu 
của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiền, tôi khất thực đến nay là tám mươi năm; tôi 
nhớ, chưa hề nhận lời mời của cư sĩ, chưa hề khất thực vượt thứ 
tự, chưa hề khất thực nơi các nhà lớn để nhận các thứ đồ ăn loại 
cứng, loại mềm rất dồi dào, rất tinh khiết và mỹ vị; chưa hề nhìn 
ngắm người nữ; chưa hề vào khu vực Tỳ-kheo-ni, chưa hề cùng 
Tỳ-kheo-ni hỏi chuyện, cho đến cũng chưa hề nói chuyện giữa 
đường.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu 
của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiền, tôi ở trong chánh pháp luật này học đạo đã 
tám mươi năm, chưa hề nuôi Sa-di, chưa hề thuyết pháp cho 
bạch y; cho đến chưa hề nói cho họ chỉ bốn câu tụng.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu 
của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 



“Này chư Hiền, tôi ở trong chánh pháp luật này học đạo đã 
tám mươi năm, chưa hề có bệnh, cho đến dù chỉ nhức đầu trong 
khoảng búng ngón tay; chưa hề uống thuốc, cho đến dù chỉ một 
Ha-lê-lặc.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu 
của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiền, trong tám mươi năm qua, khi tôi ngồi kiết già, 
chưa từng dựa vào vách hay dựa vào cây.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu 
của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiền, trong vòng ba ngày ba đêm, tôi chứng đắc ba 
minh đạt.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu 
của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vầy: 

“Này chư Hiền, tôi sẽ ngồi kiết già để vào Niết-bàn.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là pháp vị tằng hữu 
của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Tôn giả Bạc-câu-la thuyết như vầy. Các Tỳ-kheo và người dị 
học sau khi nghe Tôn giả Bạc-câu-la thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

35. Kinh A Tu La 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại Bệ-lan-nhã , trong vườn Hoàng lô. 

Bấy giờ, vua A-tu-la là Bà-la-la con trai của Mâu-lê-già A-tu-
la, sắc tướng uy nghi, ánh sáng chói rực, vào lúc đêm gần sáng, 
đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Thế Tôn rồi ngồi sang một 
bên. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Bà-la-la, phải chăng trong đại hải, A-tu-la không bị các 
sự suy thối này, là tuổi thọ của A-tu-la, sắc tướng của A-tu-la, sự 



hoan lạc của A-tu-la, sức mạnh của A-tu-la? Các A-tu-la cũng 
thích sống trong đại hải chăng?” 

Vua A-tu-la là Bà-la-la con trai của Mâu-lê-già A-tu-la trả lời 
rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Các A-tu-la của con ở trong đại hải không bị 
các sự suy thối này, là tuổi thọ của A-tu-la, sắc tướng của A-tu-
la, sự hoan lạc của A-tu-la, sức mạnh của A-tu-la. Các A-tu-la 
thích sống trong đại hải.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Bà-la-la, trong đại hải có mấy pháp vị tằng hữu, khiến 
cho các A-tu-la thấy vậy nên thích sống trong ấy?” 

Bà-la-la trả lời rằng: 

“Trong đại hải của con có tám pháp vị tằng hữu, khiến cho 
các A-tu-la thấy vậy nên thích sống trong ấy. Những gì là tám? 

“Bạch Thế Tôn! đại hải của con từ đáy lên trên, chu vi dần 
dần rộng hơn, nghiêng chênh chếch lên dần mãi tạo thành bờ 
biển. Nước trong ấy luôn luôn đầy, chưa từng chảy ra ngoài. Bạch 
Thế Tôn! Nếu đại hải của con từ đáy lên trên, chu vi dần dần rộng 
hơn, nghiêng chênh chếch lên dần mãi tạo thành bờ biển. Nước 
trong ấy luôn luôn đầy, chưa từng chảy ra ngoài; đó là pháp vị 
tằng hữu thứ nhất trong đại hải của con. Các A-tu-la thấy vậy 
bèn thích sống ở trong đó. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn! Thủy triều trong đại hải của con chưa 
từng sai thời. Bạch Thế Tôn! Nếu thủy triều trong đại hải của con 
chưa từng sai thời, thì đó là pháp vị tằng hữu thứ hai trong đại 
hải của con. Các A-tu-la thấy vậy bèn thích sống trong đó. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nước trong đại hải của con rất sâu 
không có đáy, rất rộng không thấy bờ. Bạch Thế Tôn! Nếu nước 
trong đại hải của con rất sâu không có đáy, rất rộng không thấy 
bờ; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ ba trong đại hải của con, các 
A-tu-la thấy vậy bèn thích sống trong đó. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nước trong đại hải của con đều cùng 
một vị. Bạch Thế Tôn! Nếu nước trong đại hải của con cùng một 
vị; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ tư trong đại hải của con, các A-
tu-la thấy vậy bèn thích sống trong đó. 



“Lại nữa, bạch Thế Tôn! Trong đại hải của con có rất nhiều 
trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được 
chứa đầy trong đó. Tên của các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy 
tinh, lưu ly, ma ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, san 
hô, hổ phách, mã não, đồi mồi, đá đỏ, tuyền châu. Bạch Thế Tôn! 
Nếu trong đại hải của con có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quí 
báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Tên 
của các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, ma ni, trân 
châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, san hô, hổ phách, mã não, 
đồi mồi, đá đỏ, tuyền châu; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ năm 
trong đại hải của con, các A-tu-la thấy vậy bèn thích sống trong 
đó. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn! Đại hải là chỗ cư trú của các vị thần 
lớn. Những vị thần đó tên là A-tu-la, Kiền-thấp-hòa, La-sát, cá 
kình, rùa, cá sấu, Bà-lưu-nê, Đế-nghê, Đế-nghê-già-la, Đề-đế-
nghê-già-la. Lại nữa, trong đại hải, rất kỳ lạ, rất đặc biệt, có 
chúng sanh thân thể tới một trăm do-diên, hai trăm do-diên, cho 
đến ba trăm do-diên, bảy trăm do-diên mà thân vẫn ở trong đại 
hải. Bạch Thế Tôn! Nếu có những vị thần cư trú trong đại hải của 
con; những vị thần đó tên là A-tu-la, Kiền-thấp-hòa, La-sát, cá 
kình, rùa, cá sấu, Bà-lưu-nê, Đế-nghê, Đế-nghê-già-la, Đề-đế-
nghê-già-la. Lại nữa, trong đại hải, rất kỳ lạ, rất đặc biệt, có 
chúng sanh thân thể tới một trăm do-diên, hai trăm do-diên, cho 
đến ba trăm do-diên, bảy trăm do-diên mà thân vẫn ở trong đại 
hải; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ sáu trong đại hải của con, các 
A-tu-la thấy vậy bèn thích sống trong đó. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn! Đại hải của con thanh tịnh không 
dung chứa tử thi. Nếu có người nào mạng chung thì qua một đêm 
gió liền thổi tấp vào bờ. Bạch Thế Tôn! Nếu đại hải của con thanh 
tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người nào mạng chung thì 
qua một đêm gió liền thổi tấp vào bờ; thì đó là pháp vị tằng hữu 
thứ bảy trong đại hải của con, các A-tu-la thấy vậy bèn thích sống 
trong đó. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn! Trong đại hải của con thuộc về châu 
Diêm-phù có năm sông lớn, là Hằng-già, Diêu-vưu-na, Xa-lao-
phù, A-di-la-ba-đề, Ma-xí. Tất cả đều chảy vào đại hải. Chảy vào 
đó rồi, thảy đều bỏ tên cũ, gọi chung là đại hải. Bạch Thế Tôn! 
Nếu trong đại hải của con thuộc về châu Diêm-phù có năm sông 
lớn, là Hằng-già, Diêu-vưu-na, Xa-lao-phù, A-di-la-ba-đề, Ma-xí. 



Tất cả đều chảy vào đại hải. Chảy vào đó rồi, thảy đều bỏ tên cũ, 
gọi chung là đại hải; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ tám trong đại 
hải của con, các A-tu-la thấy vậy bèn thích sống trong đó. 

“Bạch Thế Tôn! Đó là tám vị tằng hữu trong đại hải của con. 
Các A-tu-la thấy vậy nên thích sống trong ấy. 

“Bạch Thế Tôn! Trong Chánh pháp luật của Thế Tôn có mấy 
pháp vị tằng hữu, khiến cho các Tỳ-kheo thấy được bèn hoan lạc 
trong đó?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Bà-la-la, trong Chánh pháp luật của ta cũng có tám 
pháp vị tằng hữu, khiến cho các Tỳ-kheo thấy được bèn hoan lạc 
trong đó. Những gì là tám? 

“Này Bà-la-la, giống như đại hải, từ đáy lên trên, chu vi dần 
dần rộng hơn, nghiêng chênh chếch lên dần mãi tạo thành bờ 
biển. Nước trong ấy luôn luôn đầy, chưa từng chảy ra ngoài. Này 
Bà-la-la, Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, dần dần 
thực hành, dần dần học tập, dần dần đoạn trừ và dần dần giáo 
hóa. Này Bà-la-la, nếu trong chánh pháp Ta dần dần thực hành, 
dần dần học, dần dần đoạn trừ và dần dần giáo hóa, thì đó là 
pháp vị tằng hữu thứ nhất trong Chánh pháp luật của Ta, khiến 
cho các Tỳ-kheo thấy rồi thích trụ trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như thủy triều trong đại hải 
chưa từng sai thời. Này Bà-la-la, Chánh pháp luật của Ta cũng 
giống như vậy, những cấm giới được thi thiết cho Tỳ-kheo, Tỳ-
kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; các thiện nam tử ấy dù cho đến 
mạng chung cũng không phạm giới. Này Bà-la-la, nếu trong 
Chánh pháp luật của Ta những cấm giới được thi thiết cho Tỳ-
kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; các thiện nam tử ấy dù 
cho đến mạng chung cũng không phạm giới; thì đó là pháp vị 
tằng hữu thứ hai trong Chánh pháp luật của Ta, khiến cho các 
Tỳ-kheo thấy rồi thích trú trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như nước trong đại hải rất sâu 
không đáy, rộng không thấy bờ. Này Bà-la-la, Chánh pháp luật 
của Ta cũng giống như vậy, các pháp rất sâu không đáy, rất rộng 
không thấy bờ. Này Bà-la-la, nếu Chánh pháp luật của Ta rất sâu 
không có đáy, rất rộng không thấy bờ; thì đó là pháp vị tằng hữu 



thứ ba trong Chánh pháp luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy 
rồi thích sống trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như nước trong đại hải cùng 
một vị mặn. Này Bà-la-la, Chánh pháp luật của ta cũng giống như 
vậy, chỉ có một vị là vị vô dục, vị giác, vị tịch tĩnh và vị đạo. Này 
Bà-la-la, nếu Chánh pháp luật của Ta chỉ có một vị là vị vô dục, 
vị giác, vị tịch tĩnh và vị đạo; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ tư 
trong Chánh pháp luật của Ta, khiến các Tỳ-kheo thấy rồi thích 
sống trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như đại hải có rất nhiều trân 
bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được chứa 
đầy trong đó. Tên của các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu 
ly, ma ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, san hô, hổ 
phách, mã não, đồi mồi, đá đỏ, tuyền châu. Này Bà-la-la, Chánh 
pháp luật của Ta cũng giống như vậy, có rất nhiều trân bảo, vô 
lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy 
trong đó. Những pháp trân bảo đó là: bốn niệm xứ, bốn chánh 
cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, Thánh đạo 
tám chi. Này Bà-la-la, nếu trong Chánh pháp luật của Ta cũng có 
rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ 
trân kỳ được chứa đầy trong đó. Những pháp trân bảo đó là: bốn 
niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy 
giác chi, Thánh đạo tám chi; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ năm 
trong Chánh pháp luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi 
thích trú trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như đại hải là chỗ cư trú của các 
vị thần lớn. Những vị thần đó tên là A-tu-la, Kiền-thấp-hòa, La-
sát, cá kình, rùa, cá sấu, Bà-lưu-nê, Đế-nghê, Đế-nghê-già-la, 
Đề-đế-nghê-già-la. Lại nữa, trong đại hải, rất kỳ lạ, rất đặc biệt, 
có chúng sanh thân thể tới một trăm do-diên, hai trăm do-diên, 
cho đến ba trăm do-diên, bảy trăm do-diên mà thân vẫn ở trong 
đại hải. Này Bà-la-la, Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, 
có các thần to lớn, là Thánh chúng, đều cư trú trong đó. Tên của 
các thần to lớn đó là: A-la-hán, Hướng A-la-hán, A-na-hàm, 
Hướng A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Hướng Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn, 
Hướng Tu-đà-hoàn. Này Bà-la-la, nếu trong Chánh pháp luật của 
Ta, có các thần to lớn, là Thánh chúng, đều cư trú trong đó. Tên 
của các thần to lớn đó là: A-la-hán, Hướng A-la-hán, A-na-hàm, 
Hướng A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Hướng Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn, 



Hướng Tu-đà-hoàn; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ sáu trong 
Chánh pháp luật của Ta, khiến các Tỳ-kheo thích trú trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như đại hải thanh tịnh không 
dung chứa tử thi, nếu có người mạng chung trong biển, thì qua 
một đêm, gió sẽ thổi tấp vào bờ. Này Bà-la-la, Chánh pháp luật 
của ta cũng giống như vậy, Thánh chúng thanh tịnh không dung 
chứa tử thi. Nếu có người nào không tinh tấn, sanh ra điều ác, 
phi phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, phi Sa-môn mà xưng là 
Sa-môn; người ấy dù ở trong Thánh chúng, nhưng cách Thánh 
chúng rất xa; Thánh chúng cũng lại cách người ấy rất xa. Này Bà-
la-la, nếu trong Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, 
Thánh chúng thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người 
nào không tinh tấn, sanh ra điều ác, phi phạm hạnh mà xưng là 
phạm hạnh, phi Sa-môn mà xưng là Sa-môn; người ấy dù ở trong 
Thánh chúng, nhưng cách Thánh chúng rất xa; Thánh chúng 
cũng lại cách người ấy rất xa; đó là pháp vị tằng hữu thứ bảy 
trong Chánh pháp luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi 
thích trú trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như đại hải thuộc về châu Diêm-
phù có năm sông lớn, là Hằng-già, Diêu-vưu-na, Xa-lao-phù, A-
di-la-ba-đề, Ma-xí. Tất cả đều chảy vào đại hải. Này Bà-la-la, 
Chánh pháp luật của Ta cũng giống như thế; thiện nam tử, thuộc 
dòng Sát-lợi, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo; người ấy bỏ tên cũ, 
có tên chung là Sa-môn. Thiện nam tử thuộc dòng Phạm chí, 
dòng cư sĩ, dòng thợ thuyền, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí 
tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo; người 
ấy bỏ tên cũ, có tên chung là Sa-môn. Này Bà-la-la, Chánh pháp 
luật của ta cũng giống như thế; thiện nam tử, thuộc dòng Sát-lợi, 
cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không 
gia đình, xuất gia học đạo; người ấy bỏ tên cũ, có tên chung là 
Sa-môn. Thiện nam tử thuộc dòng Phạm chí, dòng cư sĩ, dòng 
thợ thuyền, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, 
sống không gia đình, xuất gia học đạo; người ấy bỏ tên cũ, có tên 
chung là Sa-môn; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ tám trong Chánh 
pháp luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi ưa thích trú 
trong đó. 

“Này Bà-la-la, đó là tám pháp vị tằng hữu trong Chánh pháp 
luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi ưa thích trú trong đó. 



“Này Bà-la-la, ý ông nghĩ thế nào? Trong Chánh pháp luật 
của Ta có tám pháp vị tằng hữu, trong đại hải của ông cũng có 
tám pháp vị tằng hữu; hai loại vị tằng hữu ấy, loại nào thù thắng 
hơn? Vi diệu, tối thượng hơn? 

Bà-la-la thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Tám pháp vị tằng hữu có trong đại hải của 
con không bằng tám pháp vị tằng hữu của Như Lai; không bằng 
một phần ngàn, một phần vạn; không thể so sánh, không thể ví 
dụ, không thể đếm, không thể kể, chỉ có tám pháp vị tằng hữu 
của Thế Tôn là cao hơn cả, là tối thắng, là vi diệu, là tối thượng. 

“Hôm nay con xin tự quy y Phật, quy y Pháp và Chúng Tỳ-
kheo; cúi mong Thế Tôn chấp nhận cho con làm Ưu-bà-tắc; bắt 
đầu từ hôm nay, con thân tự quy y, cho đến mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy. A-tu-la vương Bà-la-la và các Tỳ-
kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

36. Kinh Địa Động 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Kim cang, thành Viết-địa. 

Bấy giờ, cõi đất kia bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn 
động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc; 
nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. 

Lúc đó, Tôn giả A-nan thấy cõi đất bị chấn động mạnh. Khi 
cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương 
sao chổi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. A-nan thấy 
rồi sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng; đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
dưới chân Phật, đứng sang một bên, rồi thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Hôm nay cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi 
đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao 
chổi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ.” 

Bấy giờ,, Thế Tôn bảo A-nan rằng: 

“Thật vậy, A-nan, nay đất bị chấn động mạnh. Thật vậy, A-
nan, khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn 
phương sao chổi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ.” 

A-nan bạch rằng: 



“Thế Tôn, có mấy nguyên nhân cõi đất bị chấn động mạnh. 
Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn 
phương sao chổi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, có ba nguyên nhân khiến cõi đất bị chấn động 
mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, 
bốn phương sao chổi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp 
đổ. Những gì là ba? 

“Này A-nan, cõi đất này y chỉ trên nước; nước y chỉ trên gió; 
gió y vào hư không. A-nan, có khi trong hư không nổi lên gió lớn. 
Gió nổi lên thì nước bị khuấy động. Nước bị khuấy động thì xảy 
ra động đất. Đó là nguyên nhân thứ nhất khiến cõi đất bị chấn 
động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi 
lên, bốn phương sao chổi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều 
sụp đổ. 

“Lại nữa, A-nan, Tỳ-kheo có đại như ý túc, có đại oai đức, có 
đại phước hựu, có đại oai thần, tâm tự tại như ý túc. Vị ấy khởi 
lên ý tưởng nhỏ đối với đất, khởi ý tưởng vô lượng tưởng đối với 
nước. Do nguyên nhân ấy nên đất tùy theo sở dục, tùy theo ý 
tưởng của vị ấy mà bị xoáy rồi lại xoáy, chấn động rồi lại chấn 
động. Vị trời theo hộ vệ vị Tỳ-kheo ấy cũng lại như vậy, có đại 
như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, tâm 
tự tại như ý túc. Vị ấy khởi lên ý tưởng nhỏ đối với đất, khởi ý 
tưởng vô lượng tưởng đối với nước. Do nguyên nhân ấy nên đất 
tùy theo sở dục, tùy theo ý tưởng của vị ấy mà bị xoáy rồi lại xoáy, 
chấn động rồi lại chấn động. Đó là nguyên nhân thứ hai, khiến 
cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn 
mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi mọc; nhà cửa, tường 
vách, tất cả đều sụp đổ. 

“Lại nữa, A-nan, nếu còn không đầy ba tháng nữa, Như Lai 
sẽ nhập Niết-bàn. Do cớ ấy khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi 
cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương 
sao chổi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. Đó là 
nguyên nhân thứ ba khiến cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất 
bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chổi 
mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đổ. 

Bấy giờ,, sau khi nghe xong, Tôn giả A-nan buồn rầu khóc lóc, 
nước mắt đầm đìa, chắp tay hướng về Phật mà bạch rằng: 



“Bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, Đức Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, thành tựu công đức, có nhiều 
pháp vị tằng hữu. Vì sao thế? Vì không bao lâu nữa, sau ba tháng, 
Như Lai sẽ nhập Niết-bàn; bấy giờ, khiến cõi đất bị chấn động 
mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn nổi lên, 
bốn phương sao chổi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp 
đổ.” 

Thế Tôn nói với Tôn giả A-nan rằng: 

“Thật vậy, A-nan! Thật vậy, A-nan! Thật là kỳ diệu, thật là hy 
hữu, Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, thành tựu công 
đức, có nhiều pháp vị tằng hữu. Vì sao thế? Vì không bao lâu nữa, 
sau ba tháng, Như Lai sẽ nhập Niết-bàn; bấy giờ, khiến cõi đất bị 
chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn mặt gió lớn 
nổi lên, bốn phương sao chổi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả 
đều sụp đổ.” 

“Lại nữa, này A-nan, Ta đi đến vô lượng trăm ngàn chúng Sát-
lợi, cùng đàm luận khiến cho họ hài lòng. Sau khi cùng ngồi 
xuống ổn định, giống như sắc tướng của họ, sắc tướng của Ta 
cũng vậy; giống như âm thanh của họ, âm thanh của Ta cũng như 
vậy; giống như oai nghi lễ tiết của họ, oai nghi lễ tiết của Ta cũng 
như vậy. Nếu họ có hỏi về ý nghĩa gì, Ta sẽ trả lời họ về ý nghĩa 
ấy. Lại nữa, Ta thuyết pháp cho họ, khuyến phát, khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện, khuyến 
phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho họ rồi, Ta biến mất 
khỏi nơi ấy. Khi Ta biến mất rồi, họ không biết Ta là ai, là người 
hay phi nhân. Này A-nan, như vậy thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, thành tựu công đức, có 
được pháp vị tằng hữu. Cũng như vậy, đối với các chúng Phạm 
chí, Sa-môn và cư sĩ. 

“Này A-nan, Ta đi đến vô lượng trăm ngàn thiên chúng trời 
Tứ vương, cùng đàm luận khiến cho họ hài lòng. Sau khi cùng 
ngồi xuống ổn định, giống như sắc tướng của họ, sắc tướng của 
Ta cũng vậy; giống như âm thanh của họ, âm thanh của Ta cũng 
như vậy; giống như oai nghi lễ tiết của họ, oai nghi lễ tiết của Ta 
cũng như vậy. Nếu họ có hỏi về ý nghĩa gì, Ta sẽ trả lời họ về ý 
nghĩa ấy. Lại nữa, Ta thuyết pháp cho họ, khuyến phát, khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện, 
khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho họ rồi, Ta biến 



mất khỏi nơi ấy. Khi Ta biến mất rồi, họ không biết Ta là ai, là 
người hay phi nhân. Này A-nan, như vậy thật là kỳ diệu, thật là 
hy hữu, Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, thành tựu công 
đức, có được pháp vị tằng hữu. Cũng vậy, đối với thiên chúng 
Tam thập tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà thiên, Hóa lạc 
thiên, Tha hóa lạc thiên, Phạm thân thiên, Phạm-phú-lâu thiên, 
Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên, Hoảng dục thiên, Thiểu 
tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên, Vô quái ngại thiên, 
Thọ phước thiên, Quả thật thiên, Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, 
Thiện kiến thiên, và Thiện hiện thiên. 

“Này A-nan, Ta đến ngồi giữa vô lượng trăm ngàn thiên 
chúng trời Sắc cứu cánh, cùng đàm luận khiến cho họ hài lòng. 
Sau khi cùng ngồi xuống ổn định, giống như sắc tướng của họ, 
sắc tướng của Ta cũng vậy; giống như âm thanh của họ, âm 
thanh của Ta cũng như vậy; giống như oai nghi lễ tiết của họ, oai 
nghi lễ tiết của Ta cũng như vậy. Nếu họ có hỏi về ý nghĩa gì, Ta 
sẽ trả lời họ về ý nghĩa ấy. Lại nữa, Ta thuyết pháp cho họ, 
khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô 
lượng phương tiện, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan 
hỷ cho họ rồi, Ta biến mất khỏi nơi ấy. Khi Ta biến mất rồi, họ 
không biết Ta là ai, là người hay phi nhân. Này A-nan, như vậy 
thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, thành tựu công đức, có được pháp vị tằng hữu.” 

Đức Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

37. Kinh Chiêm Ba 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại Chiêm-ba, ở bên hồ Hằng-già. 

Bấy giờ, là ngày mười lăm trong tháng, là ngày Thế Tôn 
thuyết Tùng giải thoát, trải tọa ngồi trước chúng Tỳ-kheo. Khi 
Đức Thế Tôn ngồi xong, liền nhập định và bằng tha tâm trí Ngài 
quan sát tâm đại chúng. Khi quan sát tâm đại chúng rồi, cho đến 
lúc hết buổi đầu hôm, Ngài vẫn ngồi im lặng. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai, sửa 
y, chắp tay hướng về Đức Phật thưa rằng: 



“Bạch Thế Tôn! Đã hết buổi đầu hôm, Phật và chúng Tỳ-kheo 
tập trung ngồi đây đã lâu, mong Đức Thế Tôn nói thuyết Tùng 
giải thoát.” 

Bấy giờ,, Đức Thế Tôn im lặng không trả lời. 

Thế rồi, cho đến phần giữa đêm, Đức Thế Tôn vẫn ngồi im 
lặng. Tỳ-kheo kia lại lần nữa, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai, sửa 
y, chắp tay hướng về Đức Phật và thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng 
sắp hết; Phật và chúng Tỳ-kheo tập trung ngồi đây đã lâu, mong 
Đức Thế Tôn nói thuyết Tùng giải thoát.” 

Đức Thế Tôn lại một lần nữa không trả lời. 

Thế rồi, cho đến phần cuối đêm, Đức Thế Tôn vẫn ngồi im 
lặng. Tỳ-kheo kia lại lần thứ ba từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai, 
sửa y, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng 
chấm dứt, rồi buổi cuối đêm cũng sắp hết, trời gần về sáng, 
không bao lâu nữa, mặt trời sẽ mọc; Phật và chúng Tỳ-kheo tập 
trung ngồi đây đã quá lâu, mong Đức Thế Tôn thuyết pháp Tùng 
giải thoát.” 

Bấy giờ,, Đức Thế Tôn bảo vị Tỳ-kheo kia rằng: 

“Trong chúng này có một thầy Tỳ-kheo đã làm việc bất tịnh.” 

Lúc đó Tôn giả Đại Mục-kiền-liên cũng đang ở trong chúng. 
Rồi Tôn giả Đại Mục-kiền-liên liền suy nghĩ thế này: “Vì Tỳ-kheo 
nào mà Đức Thế Tôn nói trong chúng này có một thầy Tỳ-kheo 
đã làm việc bất tịnh? Ta nên nhập định có hình thức như thế, 
nhân trong định có hình thức như thế, bằng tha tâm trí mà quan 
sát tâm niệm đại chúng.” 

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nhập định có hình thức như thế, 
nhân trong định có hình thức như thế, bằng tha tâm trí mà quan 
sát tâm niệm đại chúng. 

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên liền biết vị Tỳ-kheo mà vì vị ấy Đức 
Thế Tôn nói trong chúng này có một thầy Tỳ-kheo đã làm việc 
bất tịnh. 

Rồi thì, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên xuất định, đi đến trước vị 
Tỳ-kheo ấy, nắm tay kéo đi, mở cửa lôi ra bên ngoài mà nói: 



“Này người ngu si, hãy đi xa đi, đừng sống ở đây, không được 
trở lại hội họp với đại chúng Tỳ-kheo, từ nay trở đi ông không 
phải là Tỳ-kheo nữa.” 

Ngài đóng cửa, gài chốt then lại, rồi trở về chỗ Đức Phật, cúi 
đầu sát lạy chân Phật, rồi ngồi sang một bên mà thưa rằng: 

“Vị Tỳ-kheo mà vì vị ấy Đức Thế Tôn nói trong chúng này có 
một Tỳ-kheo đã làm việc bất tịnh; con đã đuổi vị ấy đi rồi. Bạch 
Thế Tôn! Buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng chấm dứt, 
rồi buổi cuối đêm cũng sắp hết, trời gần về sáng, không bao lâu 
nữa, mặt trời sẽ mọc; Phật và chúng Tỳ-kheo tập trung ngồi đây 
đã quá lâu, mong Đức Thế Tôn thuyết pháp Tùng giải thoát.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Đại Mục-kiền-liên, kẻ ngu si sẽ mắc đại tội nếu gây 
phiền nhiễu cho Đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo. Này Đại Mục-
kiền-liên, nếu Đức Như Lai ở giữa chúng bất tịnh mà thuyết Tùng 
giải thoát thì đầu người kia sẽ vỡ thành bảy mảnh. Do đó, này 
Đại Mục-kiền-liên, từ nay về sau các thầy hãy thuyết Tùng giải 
thoát, Đức Như Lai không thuyết Tùng giải thoát nữa. Vì sao như 
thế? 

“Này Đại Mục-kiền-liên, giống như đại hải, từ đáy lên trên, 
chu vi dần dần rộng hơn, nghiêng chênh chếch lên dần mãi tạo 
thành bờ biển. Nước trong ấy luôn luôn đầy, chưa từng chảy ra 
ngoài. Này Đại Mục-kiền-liên, Chánh pháp luật của Ta cũng giống 
như vậy, dần dần thực hành, dần dần học tập, dần dần đoạn trừ 
và dần dần giáo hóa. Này Đại Mục-kiền-liên, nếu trong chánh 
pháp Ta dần dần thực hành, dần dần học, dần dần đoạn trừ và 
dần dần giáo hóa, thì đó là pháp vị tằng hữu thứ nhất trong 
Chánh pháp luật của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục-kiền-liên, giống như thủy triều trong 
đại hải chưa từng sai thời. Này Đại Mục-kiền-liên, Chánh pháp 
luật của Ta cũng giống như vậy, những cấm giới được thi thiết 
cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; các thiện nam tử 
ấy dù cho đến mạng chung cũng không phạm giới. Này Đại Mục-
kiền-liên, nếu trong Chánh pháp luật của Ta những cấm giới được 
thi thiết cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; các thiện 
nam tử ấy dù cho đến mạng chung cũng không phạm giới; thì đó 
là pháp vị tằng hữu thứ hai trong Chánh pháp luật của Ta. 



“Lại nữa, này Đại Mục-kiền-liên, giống như nước trong đại 
hải rất sâu không đáy, rộng không thấy bờ. Này Đại Mục-kiền-
liên, Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, các pháp rất 
sâu không đáy, rất rộng không thấy bờ. Này Đại Mục-kiền-liên, 
nếu Chánh pháp luật của Ta rất sâu không có đáy, rất rộng không 
thấy bờ; thì đó là pháp vị tằng hữu thứ ba trong Chánh pháp luật 
của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục-kiền-liên, giống như nước trong đại 
hải cùng một vị mặn. Này Đại Mục-kiền-liên, Chánh pháp luật của 
Ta cũng giống như vậy, chỉ có một vị là vị vô dục, vị giác, vị tịch 
tĩnh và vị đạo. Này Đại Mục-kiền-liên, nếu Chánh pháp luật của 
Ta chỉ có một vị là vị vô dục, vị giác, vị tịch tĩnh và vị đạo; thì đó 
là pháp vị tằng hữu thứ tư trong Chánh pháp luật của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục-kiền-liên, giống như đại hải có rất 
nhiều trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân 
kỳ được chứa đầy trong đó. Tên của các trân bảo đó là vàng, bạc, 
thủy tinh, lưu ly, ma ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, 
san hô, hổ phách, mã não, đồi mồi, đá đỏ, tuyền châu. Này Đại 
Mục-kiền-liên, Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, có 
rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ 
trân kỳ được chứa đầy trong đó. Những pháp trân bảo đó là: Bốn 
niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy 
giác chi, Thánh đạo tám chi. Này Bà-la-la, nếu trong Chánh pháp 
luật của Ta cũng có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ 
mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Những pháp 
trân bảo đó là: Bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm 
căn, năm lực, bảy giác chi, Thánh đạo tám chi; thì đó là pháp vị 
tằng hữu thứ năm trong Chánh pháp luật của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục-kiền-liên, giống như đại hải là chỗ cư 
trú của các vị thần lớn. Những vị thần đó tên là A-tu-la, Kiền-
thấp-hòa, La-sát, cá kình, rùa, cá sấu, Bà-lưu-nê, Đế-nghê, Đế-
nghê-già-la, Đề-đế-nghê-già-la. Lại nữa, trong đại hải, rất kỳ lạ, 
rất đặc biệt, có chúng sanh thân thể tới một trăm do-diên, hai 
trăm do-diên, cho đến ba trăm do-diên, bảy trăm do-diên mà 
thân vẫn ở trong đại hải. Này Đại Mục-kiền-liên, Chánh pháp luật 
của Ta cũng giống như vậy, có các thần to lớn, là Thánh chúng, 
đều cư trú trong đó. Tên của các thần to lớn đó là: A-la-hán, 
Hướng A-la-hán, A-na-hàm, Hướng A-na-hàm, Tư-đa-hàm, 
Hướng Tư-đa-hàm, Tu-đà-hoàn, Hướng Tu-đà-hoàn. Này Đại 



Mục-kiền-liên, nếu trong Chánh pháp luật của Ta, có các thần to 
lớn, là Thánh chúng, đều cư trú trong đó. Tên của các thần to lớn 
đó là: A-la-hán, Hướng A-la-hán, A-na-hàm, Hướng A-na-hàm, 
Tư-đà-hàm, Hướng Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn, Hướng Tu-đà-hoàn; 
thì đó là pháp vị tằng hữu thứ sáu trong Chánh pháp luật của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục-kiền-liên, giống như đại hải thanh tịnh 
không dung chứa tử thi, nếu có người mạng chung trong biển, 
thì qua một đêm, gió sẽ thổi tấp vào bờ. Này Đại Mục-kiền-liên, 
Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, Thánh chúng thanh 
tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người nào không tinh tấn, 
sanh ra điều ác, phi phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, phi Sa-
môn mà xưng là Sa-môn; người ấy dù ở trong Thánh chúng, 
nhưng cách Thánh chúng rất xa; Thánh chúng cũng lại cách 
người ấy rất xa. Này Đại Mục-kiền-liên, nếu trong Chánh pháp 
luật của Ta cũng giống như vậy, Thánh chúng thanh tịnh không 
dung chứa tử thi. Nếu có người nào không tinh tấn, sanh ra điều 
ác, phi phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, phi Sa-môn mà xưng 
là Sa-môn; người ấy dù ở trong Thánh chúng, nhưng cách Thánh 
chúng rất xa; Thánh chúng cũng lại cách người ấy rất xa; đó là 
pháp vị tằng hữu thứ bảy trong Chánh pháp luật của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục-kiền-liên, giống như đại hải thuộc về 
châu Diêm-phù có năm sông lớn, là Hằng-già, Diêu-vưu-na, Xa-
lao-phù, A-di-la-ba-đề, Ma-xí. Tất cả đều chảy vào đại hải. Và 
trong đại hải nước do rồng tuôn từ trời đổ xuống, giọt nước lớn 
bằng cái bánh xe. Tất nhiên, nước ấy không thể khiến cho đại hải 
có tăng có giảm. Này Đại Mục-kiền-liên, trong Chánh pháp luật 
của Ta cũng lại như vậy. Tộc tánh tử thuộc dòng Sát-lợi, cạo bỏ 
râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, xuất gia học đạo, 
bất động tâm giải thoát, được tự tác chứng, thành tựu và an trụ. 
Này Đại Mục-kiền-liên, bất động tâm giải thoát trong Chánh pháp 
luật của Ta không tăng không giảm. Cũng như vậy, đối với tộc 
tánh tử thuộc dòng Phạm chí, dòng cư sĩ, dòng thợ thuyền, cạo 
bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không 
gia đình, xuất gia học đạo, bất động tâm giải thoát, được tự tác 
chứng, thành tựu an trụ. Này Đại Mục-kiền-liên, bất động tâm 
giải thoát trong Chánh pháp luật của Ta không tăng không giảm. 
Này Đại Mục-kiền-liên, nếu trong Chánh pháp luật của Ta, tộc 
tánh tử thuộc dòng Sát-lợi, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí 
tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, bất 



động tâm giải thoát, tự tác chứng, thành tựu an trụ. Cũng vậy 
đối với tộc tánh tử thuộc dòng Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyền, cạo 
bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không 
gia đình, xuất gia học đạo, bất động tâm giải thoát, được tự tác 
chứng, thành tựu và an trụ. Này Đại Mục-kiền-liên, bất động tâm 
giải thoát trong Chánh pháp luật của Ta không tăng không giảm; 
đó là pháp vị tằng hữu trong Chánh pháp luật của Ta.” 

Đức Phật thuyết như vậy. Tôn giả Đại Mục-kiền-liên và các 
Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

38. Kinh Úc Già Trưởng Giả (1) 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại Bệ-xá-li, trong Đại lâm. 

Bấy giờ, Trưởng giả Úc-già, chỉ có một số phụ nữ theo hầu hạ 
và ông đang ở trước các phụ nữ ấy, từ Bệ-xá-li ra đi. Ở khoảng 
giữa Đại lâm và Bệ-xá-li, chỉ để hoan lạc với các kỹ nữ, như vị 
quốc vương. 

Rồi thì, Trưởng giả Úc-già, uống rượu say túy lúy, bỏ các phụ 
nữ kia ở lại đó, đi vào trong Đại lâm. Đang lúc Trưởng giả Úc-già 
say rượu lúy túy, từ đằng xa trông thấy Đức Thế Tôn ở giữa rừng 
cây, đoan chánh đẹp đẽ như vầng trăng giữa đám sao, ánh sáng 
chói lọi rực rỡ, ánh sáng như tòa núi vàng, đầy đủ tướng tốt, oai 
thần nguy nga, các căn tịch tĩnh, không bị ngăn che, thành tựu 
sự điều ngự, tâm vắng lặng tịch mặc. Trưởng giả thấy Đức Phật 
rồi, lập tức tỉnh rượu. Sau khi tỉnh rượu, Trưởng giả Úc-già liền 
đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang 
một bên. 

Bấy giờ,, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho ông, khuyến giáo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp cho ông, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, 
như thông lệ của chư Phật, trước hết nói về pháp đoan chánh cho 
người nghe hoan duyệt; tức là nói về thí, về giới, nói pháp sanh 
thiên, chê bai dục là tai hoạn, sanh tử là ô uế, khen ngợi vô dục 
là vi diệu, đạo phẩm thanh tịnh trong trắng. Sau khi Đức Thế Tôn 
nói những pháp ấy cho ông rồi, ngài biết ông có tâm hoan hỷ, 
tâm cụ túc, tâm nhu nhuyến, tâm nhẫn nại, tâm thăng tấn, tâm 
chuyên nhất, tâm không nghi, tâm không bị che lấp, có khả năng, 



có sức mạnh, có thể kham thọ Chánh pháp. Rồi như thông lệ của 
chư Phật, Ngài nói về pháp yếu chân chánh, Đức Thế Tôn thuyết 
cho ông nghe về Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 

Lúc ấy, Trưởng giả Úc-già, ngay trên chỗ ngồi, thấy được bốn 
Thánh đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng như vải trắng dễ nhuộm 
thành màu. Trưởng giả Úc-già, cũng giống như vậy, ngay nơi chỗ 
ngồi thấy được bốn Thánh đế, là Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 

Rồi thì, Trưởng giả Úc-già thấy pháp và đắc pháp, giác ngộ 
pháp bạch tịnh, đoạn trừ nghi, vượt qua hoặc, không còn tôn 
sùng ai khác, không còn theo ai khác, không còn do dự, đã trụ 
nơi quả chứng, được vô sở úy đối với giáo pháp của Thế Tôn, liền 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ và thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Con nay tự thân xin quy y Phật, Pháp và 
Chúng Tỳ-kheo, cúi mong Đức Thế Tôn chấp nhận cho con làm 
Ưu-bà-tắc; bắt đầu từ hôm nay trọn đời, xin tự quy y cho đến 
mạng chung. Bạch Thế Tôn! Từ ngày hôm nay, con xin theo Đức 
Thế Tôn, trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới.” 

Sau khi Trưởng giả Úc-già xin theo Đức Thế Tôn, trọn đời lấy 
phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. 

Ông liền trở về nhà, triệu tập các người vợ lại nói rằng: 

“Các ngươi biết không? Ta đã theo Đức Thế Tôn trọn đời lấy 
phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới. Các ngươi nếu còn muốn 
được sống ở nơi đây thì có thể ở và làm việc bố thí tạo phước. 
Nếu không muốn ở, ai về nhà nấy. Nếu các ngươi muốn có chồng 
thì ta sẽ gả chồng cho.” 

Bấy giờ, người vợ cả thưa Trưởng giả Úc-già rằng: 

“Nếu tôn ông đã theo Đức Phật, trọn đời lấy phạm hạnh làm 
đầu, thọ trì năm giới, thì nên đem tôi gả cho người đàn ông kia.” 

Trưởng giả Úc-già liền gọi người đàn ông kia đến, tay trái cầm 
tay người vợ cả, tay phải bưng chậu nước bằng vàng, bảo người 
kia rằng: 

“Nay ta đem người vợ cả này cho ngươi làm vợ.” 

Người ấy nghe rồi, liền vì quá sợ hãi, nên lông trong thân đều 
dựng đứng, thưa Trưởng giả Úc-già rằng: 



“Thưa Trưởng giả, ngài muốn giết tôi chăng? Ngài muốn giết 
tôi chăng?” 

Trưởng giả trả lời rằng: 

“Ta không giết ngươi đâu. Vì ta đã theo Phật trọn đời lấy 
phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới, do đó ta sẽ đem người vợ 
cả này cho ông làm vợ. 

Trưởng giả Úc-già khi đã cho người vợ cả này và ngay trong 
khi đó, hoàn toàn không có lòng hối tiếc. 

Bấy giờ,, với vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh, Đức 
Thế Tôn ở trong đó tán thán khen ngợi Trưởng giả Úc-già rằng 
Trưởng giả Úc-già có tám pháp vị tằng hữu. 

Rồi thì, có một vị Tỳ-kheo, khi đêm đã qua, vào lúc hừng sáng, 
khoác y ôm bát, đi đến nhà Trưởng giả Úc-già. 

Trưởng giả Úc-già từ đằng xa trông thấy Tỳ-kheo đi đến, liền 
từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai, sửa áo, chắp tay hướng về Tỳ-
kheo mà thưa rằng: 

“Kính chào Tôn giả. Tôn giả đã từ lâu không đến đây. Mời ngồi 
nơi giường này. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo ngồi xuống giường ấy. Trưởng giả Úc-già 
đảnh lễ dưới chân Tỳ-kheo rồi ngồi sang một bên. Tỳ-kheo bảo 
rằng: 

“Này Trưởng giả. Ông có điều thiện lợi, có công đức lớn. Vì 
sao vậy? Đức Thế Tôn, với vô lượng trăm ngàn đại chúng vây 
quanh, ở trong đó tán thán khen ngợi Trưởng giả Úc-già rằng 
Trưởng giả Úc-già có tám pháp vị tằng hữu. Này trưởng giả, ông 
có những pháp gì?” 

Trưởng giả Úc-già trả lời Tỳ-kheo rằng: 

“Đức Thế Tôn không hề nói sai, nhưng con không biết Đức 
Thế Tôn vì lẽ gì nói như vậy. Nhưng mong Tôn giả nghe cho, về 
những pháp gì mà con có. 

“Một thời, Phật du hóa tại Bệ-xá-li, trong Đại lâm. Bấy giờ, 
con chỉ có một số phụ nữ theo hầu hạ và đang ở trước các phụ 
nữ ấy, từ Bệ-xá-li ra đi. Con đi đến khoảng giữa Đại lâm và Bệ-
xá-li, chỉ để hoan lạc với các kỹ nữ, như vị quốc vương. Rồi thì, 
thưa Tôn giả, con lúc bấy giờ, uống rượu say lúy túy, bỏ các phụ 
nữ kia ở lại đó, đi vào trong Đại lâm. Thưa Tôn giả, con đang lúc 



say rượu lúy túy, từ đằng xa trông thấy Đức Thế Tôn ở giữa rừng 
cây, đoan chánh đẹp đẽ như vầng trăng giữa đám sao, ánh sáng 
chói lọi rực rỡ, ánh sáng như tòa núi vàng, đầy đủ tướng tốt, oai 
thần nguy nga, các căn tịch tĩnh, không bị ngăn che, thành tựu 
sự điều ngự, tâm vắng lặng tịch mặc. Con thấy Đức Phật rồi, lập 
tức tỉnh rượu. Bạch Tôn giả, con có pháp ấy.” 

Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là 
hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại 
nữa, bạch Tôn giả, 

Sau khi tỉnh rượu, con liền đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn 
thuyết pháp cho con, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau 
khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho con, khuyến giáo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, như thông lệ của chư Phật, trước 
hết nói về pháp đoan chánh cho người nghe hoan duyệt; tức là 
nói về thí, về giới, nói pháp sanh thiên, chê bai dục là tai hoạn, 
sanh tử là ô uế, khen ngợi vô dục là vi diệu, đạo phẩm thanh tịnh 
trong trắng. Sau khi Đức Thế Tôn nói những pháp ấy cho con rồi, 
Phật biết con có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyến, tâm 
nhẫn nại, tâm thăng tấn, tâm chuyên nhất, tâm không nghi, tâm 
không bị che lấp, có khả năng, có sức mạnh, có thể kham thọ 
Chánh pháp. Rồi như thông lệ của chư Phật, ngài nói về pháp yếu 
chân chánh, Đức Thế Tôn thuyết cho con nghe về Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo. Lúc ấy, con ngay trên chỗ ngồi, thấy được bốn Thánh đế, là 
Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng như vải trắng dễ nhuộm thành màu, 
con cũng giống như vậy, ngay nơi chỗ ngồi thấy được bốn Thánh 
đế, là Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Bạch Tôn giả, con có pháp ấy.” 

Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là 
hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại 
nữa, bạch Tôn giả, con thấy pháp, giác ngộ pháp, đắc pháp bạch 
tịnh, đoạn trừ nghi, vượt qua hoặc, không còn tôn sùng người 
khác, không còn theo người khác, không còn do dự, đã trụ nơi 
quả chứng, được vô sở úy đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn. 



Bạch Tôn giả, lúc ấy, con liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân Phật thưa rằng: ‘Bạch Thế Tôn! Hôm nay con tự thân 
xin quy y Phật, quy y Pháp và Chúng Tỳ-kheo, mong Đức Thế Tôn 
nhận con là Ưu-bà-tắc, bắt đầu từ hôm nay cho đến trọn đời, xin’ 
tự thân quy y cho đến khi mạng chung. Bạch Thế Tôn! Từ nay con 
xin theo Đức Thế Tôn trọn đời, lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì 
năm giới’. Bạch Tôn giả, từ khi con theo Đức Thế Tôn, trọn đời 
lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới, chưa từng biết mình đã 
phạm giới. Bạch Tôn giả, con có pháp ấy. 

Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là 
hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại 
nữa, bạch Tôn giả, bấy giờ, sau khi con theo Đức Thế Tôn, trọn 
đời lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới rồi, cúi đầu nhiễu 
quanh Phật ba vòng rồi ra về. Trở về nhà, con liền tập trung các 
phụ nữ, rồi nói rằng: 

“– Các ngươi biết không? Ta đã theo Đức Thế Tôn trọn đời lấy 
phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới. Các ngươi nếu còn muốn 
được sống ở nơi đây thì có thể ở và làm việc bố thí tạo phước. 
Nếu không muốn ở, ai về nhà nấy. Nếu các ngươi muốn có chồng 
thì ta sẽ gả chồng cho. 

“Bấy giờ, người vợ cả thưa với con rằng: 

“– Nếu tôn ông đã theo Đức Phật, trọn đời lấy phạm hạnh làm 
đầu, thọ trì năm giới, thì nên đem tôi gả cho người đàn ông kia. 

“Con bấy giờ, gọi người đàn ông kia đến, tay trái cầm tay 
người vợ cả, tay phải bưng chậu nước bằng vàng, bảo người kia 
rằng: 

“– Nay ta đem người vợ cả này cho ngươi làm vợ. 

“Người ấy nghe rồi, liền vì quá sợ hãi, nên lông trong thân 
đều dựng đứng, thưa với con rằng: 

“– Thưa Trưởng giả, ngài muốn giết tôi chăng? Ngài muốn 
giết tôi chăng?” 

“Con nói với người ấy rằng: 



“– Ta không giết ngươi đâu. Vì ta đã theo Phật trọn đời lấy 
phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới, do đó ta sẽ đem người vợ 
cả này cho ông làm vợ. 

“Thưa Tôn giả, con đã cho người vợ cả này và ngay trong khi 
cho đó, hoàn toàn không có lòng hối tiếc.” 

Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là 
hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại 
nữa, bạch Tôn giả, khi con đến chúng viên, nếu trước hết mà gặp 
một vị Tỳ-kheo nào, con liền đảnh lễ. Nếu vị Tỳ-kheo ấy kinh 
hành, thì con cũng kinh hành. Nếu vị ấy ngồi, con cũng ngồi theo 
một bên, ngồi rồi nghe pháp. Vị Tôn giả ấy thuyết pháp cho con 
nghe; con cũng thuyết pháp cho vị Tôn giả ấy nghe. Vị Tôn giả ấy 
vấn sự con, con cũng vấn sự vị Tôn giả ấy. Vị Tôn giả ấy trả lời 
câu hỏi của con, con cũng trả lời vị Tôn giả ấy. Con nhớ chưa từng 
có lần nào con khinh mạn các vị Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão, 
trung hay hạ. Bạch Tôn giả, con có pháp ấy. 

Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là 
hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại 
nữa, bạch Tôn giả, khi con ở giữa chúng Tỳ-kheo, hành sự bố thí, 
thì có chư Thiên trụ giữa hư không bảo con rằng: ‘Này Trưởng 
giả, đây là vị A-la-hán, đây là vị Hướng A-la-hán, đây là vị A-na-
hàm, đây là vị Hướng A-na-hàm, đây là vị Tư-đà-hàm, đây là vị 
Hướng Tư-đà-hàm, đây là vị Tu-đà-hoàn, đây là vị Hướng Tu-đà-
hoàn. Vị này tinh tấn, vị này không tinh tấn’. Bạch Tôn giả, khi 
con cúng thí cho đại chúng Tỳ-kheo, con nhớ chưa từng có ý phân 
biệt. Bạch Tôn giả, con có pháp ấy.” 

Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là 
hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại 
nữa, bạch Tôn giả, khi con hành sự bố thí ở trong chúng Tỳ-kheo, 
có chư Thiên trên hư không bảo con rằng: ‘Này Trưởng giả, có 



Đức Như Lai, vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, pháp được Thế Tôn 
khéo thuyết, và Thánh chúng của Như Lai khéo thú hướng’. Bạch 
Tôn giả, con không do vi trời kia mà có tín, không do vị trời kia 
mà dục lạc, không nghe theo vị kia, nhưng con tự có tịnh trí để 
biết Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Pháp được Thế 
Tôn khéo thuyết, và Thánh chúng của Như Lai khéo thú hướng. 
Bạch Tôn giả, con có pháp ấy.” 

Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là 
hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại 
nữa, bạch Tôn giả, Đức Phật có nói về năm hạ phần kiết, tức tham 
dục, sân nhuế, thân kiến, giới thủ, và nghi. Con thấy năm kiết sử 
ấy, hoàn toàn không có một kiết sử nào còn trói buộc con thác 
sanh vào bào thai, trở lại thế gian này. Bạch Tôn giả con có pháp 
ấy. 

Thầy Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là 
hy hữu.” 

Trưởng giả liền thưa với thầy Tỳ-kheo rằng: 

“Mong Tôn giả ở lại đây thọ thực. Tỳ-kheo im lặng nhận lời. 
Sau khi biết Tỳ-kheo đã im lặng nhận lời, Trưởng giả Úc-già liền 
từ chỗ ngồi đứng dậy, tự mình múc nước rửa tay, rồi đem tất cả 
rất nhiều món ăn cứng và mềm rất mỹ, diệu tinh khiết, ngon lành, 
tự tay hầu sớt, để cho Tỳ-kheo ăn được no đủ. Ăn xong, dọn cất 
đồ đạc và dùng nước rồi, lấy một giường nhỏ ngồi riêng để nghe 
pháp. 

Thầy Tỳ-kheo thuyết pháp cho Trưởng giả, khuyến giáo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp cho ông, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, 
Tỳ-kheo liền từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên, rồi đem trình 
bày đầy đủ lại cuộc thảo luận giữa thầy và Trưởng giả Úc-già lên 
Đức Phật. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo rằng: 



“Ta vì lẽ ấy mà khen ngợi tán thán Trưởng giả Úc-già có tám 
pháp vị tằng hữu.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 

39. Kinh Úc Già Trưởng Giả (2) 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, sau khi Phật nhập Niết-bàn không bao lâu, có một 
số đông Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão du hóa tại Bệ-xá-li, ở bên 
dòng sông Di hầu, tại ngôi lầu cao. 

Bấy giờ, Trưởng giả Úc-già tổ chức đại bố thí như sau: Đãi ăn 
cho những khách từ phương xa đến, đãi ăn cho các hành khách, 
các bệnh nhân và các người nuôi bệnh; thường dọn cháo, thường 
dọn cơm, cung cấp cho người trông nom tăng viện; thường mời 
đại chúng gồm hai mươi vị Tỳ-kheo đến thọ thực, cứ mỗi năm 
ngày đều có mời chúng Tỳ-kheo đến ăn. Ông tổ chức đại bố thí 
như vậy. 

Trên biển lại còn có một chiếc tàu buồm lớn chở đầy hàng hóa 
trở về, giá trị đến trăm ngàn, vừa bị chìm mất. 

Số đông Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão nghe Trưởng giả Úc-
già tổ chức đại bố thí như sau: Đãi ăn cho những khách từ 
phương xa đến, đãi ăn cho các hành khách, các bệnh nhân và các 
người nuôi bệnh; thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung cấp 
cho người trông nom tăng viện; thường mời đại chúng gồm hai 
mươi vị Tỳ-kheo đến thọ thực, cứ mỗi năm ngày đều có mời 
chúng Tỳ-kheo đến ăn. 

Các vị ấy nghe rồi bàn luận với nhau rằng: 

“Này chư Hiền, vị nào có thể đến nói với Trưởng giả Úc-già 
rằng: ‘Này Trưởng giả, nên thôi, chớ bố thí nữa. Sau này Trưởng 
giả sẽ tự biết’?” 

Rồi các vị ấy nghĩ như vầy: “Tôn giả A-nan là thị giả của Phật, 
nhận được sự chỉ giáo của Đức Thế Tôn; được Phật và các vị đồng 
phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả A-nan có thể đến nói với 
Trưởng giả Úc-già rằng: ‘Này Trưởng giả, nên thôi, chớ bố thí nữa. 
Sau này Trưởng giả sẽ tự biết’.” 



“– Này chư Hiền, chúng ta nên cùng nhau đến Tôn giả A-nan 
trình bày sự việc như thế.” Bấy giờ, số đông Tỳ-kheo thượng tôn 
trưởng lão đi đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng nhau chào hỏi, rồi ngồi 
sang một bên thưa rằng: 

“Thưa Hiền giả A-nan, ngài có biết không? Trưởng giả Úc-già 
tổ chức đại bố thí như sau: đãi ăn cho những khách từ phương 
xa đến, đãi ăn cho các hành khách, các bệnh nhân và các người 
nuôi bệnh; thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung cấp cho 
người trông nom tăng viện; thường mời đại chúng gồm hai mươi 
vị Tỳ-kheo đến thọ thực, cứ mỗi năm ngày đều có mời chúng Tỳ-
kheo đến ăn. Ông tổ chức đại bố thí như vậy. Trên biển lại còn có 
một chiếc tàu buồm lớn chở đầy hàng hóa trở về, giá trị đến trăm 
ngàn, vừa bị chìm mất. Chúng tôi cùng bàn luận với nhau như 
thế này: vị nào có thể đến nói với Trưởng giả Úc-già rằng ‘Này 
Trưởng giả, nên thôi, chớ bố thí nữa. Sau này Trưởng giả sẽ tự 
biết’? Lại nghĩ như vầy: Tôn giả A-nan là thị giả của Phật, nhận 
được sự chỉ giáo của Đức Thế Tôn; được Phật và các vị đồng phạm 
hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả A-nan có thể đến nói với Trưởng 
giả Úc-già rằng ‘Này Trưởng giả, nên thôi, chớ bố thí nữa. Sau 
này Trưởng giả sẽ tự biết’. Này Hiền giả A-nan, ngài có thể đến 
bảo với Trưởng giả Úc-già rằng ‘Này Trưởng giả, nên thôi, chớ bố 
thí nữa. Sau này Trưởng giả sẽ tự biết Trưởng giả’.” 

Tôn giả A-nan thưa với các Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão 
rằng: 

“Thưa các Tôn giả, Trưởng giả Úc-già tính tình nghiêm nghị; 
nếu tôi tự tiện nói thì biết đâu làm Trưởng giả không vui. Thưa 
các ngài, tôi đại diện cho ai để nói đây?” 

Các Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão trả lời rằng: 

“Hiền giả nên xưng là chúng Tỳ-kheo bảo như vậy. Sau khi 
ngài xưng là chúng Tỳ-kheo bảo vậy, ông ấy sẽ không còn nói gì 
nữa.” 

Tôn giả A-nan liền im lặng nhận lời các vị Tỳ-kheo thượng tôn 
trưởng lão. Bấy giờ, các Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão biết Tôn 
giả A-nan im lặng nhận lời rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi quanh 
Tôn giả A-nan rồi ai về chỗ ấy. Sau khi đêm qua vào lúc hừng 
sáng, Tôn giả A-nan khoác y, cầm bát đi đến nhà Trưởng giả Úc-
già. Trưởng giả Úc-già thấy Tôn giả A-nan từ xa đi lại, liền từ chỗ 



ngồi đứng dậy, trịch vai, sửa áo chắp tay hướng về Tôn giả A-nan 
thưa rằng: 

“Kính chào Tôn giả A-nan, Tôn giả từ lâu không đến đây. Mời 
ngồi lên giường này.” 

Tôn giả A-nan liền ngồi lên giường ấy. Trưởng giả Úc-già 
đảnh lễ dưới chân Tôn giả A-nan, rồi ngồi sang một bên. Tôn giả 
A-nan bảo rằng: 

“Trưởng giả có biết không? Trưởng giả đã tổ chức đại bố thí 
như sau: đãi ăn cho những khách từ phương xa đến, đãi ăn cho 
các hành khách, các bệnh nhân và các người nuôi bệnh; thường 
dọn cháo, thường dọn cơm, cung cấp cho người trông nom tăng 
viện; thường mời đại chúng gồm hai mươi vị Tỳ-kheo đến thọ 
thực, cứ mỗi năm ngày đều có mời chúng Tỳ-kheo đến ăn. Trưởng 
giả tổ chức đại bố thí như vậy. Trên biển lại còn có một chiếc tàu 
buồm lớn chở đầy hàng hóa trở về, giá trị đến trăm ngàn, vừa bị 
chìm mất. Này Trưởng giả, nên thôi, chớ bố thí nữa. Sau này 
Trưởng giả sẽ tự biết.” 

Trưởng giả thưa rằng: 

“Bạch Tôn giả A-nan, đây là lời nói của ai vậy?” 

Tôn giả A-nan đáp rằng: 

“Này Trưởng giả, tôi truyền lại lời của chúng Tỳ-kheo.” 

Trưởng giả thưa rằng: 

“Nếu Tôn giả A-nan truyền lại lời của chúng Tỳ-kheo, thì 
không có gì phải luận. Còn nếu tự mình nói như vậy thì có thể 
làm cho con rất không được vừa lòng. Bạch Tôn giả A-nan, nếu 
con có thí xả như thế, có huệ thí như thế, dù tất cả tài vật đều 
khô cạn, cũng chỉ làm cho con mãn nguyện thôi. Giống như ý 
nguyện của Chuyển luân vương vậy. 

Tôn giả A-nan hỏi rằng: 

“Này Trưởng giả, thế nào là ý nguyện của Chuyển luân 
vương?” 

Trưởng giả đáp: 

“Bạch Tôn giả A-nan, người nghèo trong thôn nghĩ như vầy: 
‘Mong sao ta trở nên giàu nhất trong thôn’. Đó là ý nguyện của 
người ấy. Người giàu trong thôn nghĩ như vầy: ‘Mong sao ta trở 



nên giàu nhất trong ấp’. Đó là ý nguyện của người đó. Người giàu 
trong ấp suy nghĩ như vầy: ‘Mong sao ta giàu nhất trong thành’. 
Đó là ý nguyện của người ấy. Người giàu trong thành nghĩ như 
vầy: ‘Mong sao ta làm được chức tông chánh trong thành’. Đó là 
ý nguyện của người ấy. Vị tông chánh trong thành nghĩ như vầy: 
‘Mong sao ta làm được quan quốc tướng. Đó là ý nguyện của 
người ấy. Quan quốc tướng suy nghĩ như vầy: ‘Mong sao ta làm 
được vị tiểu vương’. Đó là ý nguyện của người ấy. Vị tiểu vương 
suy nghĩ như vầy: ‘Mong sao ta làm được Chuyển luân vương’. 
Đó là ý nguyện của người ấy. Vị Chuyển luân vương suy nghĩ như 
vầy: ‘Mong sao ta làm được điều mà một thiện nam tử có thể làm, 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không 
gia đình, xuất gia học đạo để thành tựu phạm hạnh vô thượng, 
tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ, biết như thật 
rằng: ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa’. Đó là ý nguyện Chuyển luân 
vương. 

“Bạch Tôn giả A-nan, nếu con có thí xả như thế, có huệ thí 
như thế, dù cho tất cả tài vật đều khô cạn, cũng chỉ làm cho con 
mãn nguyện thôi, như thế là ý nguyện của vị Chuyển luân vương. 
Bạch Tôn giả A-nan, con có pháp ấy.” 

Tôn giả A-nan khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là 
hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. Lại 
nữa, bạch Tôn giả A-nan, khi con đến chúng viên, nếu trước hết 
mà gặp một vị Tỳ-kheo nào, con liền đảnh lễ. Nếu vị Tỳ-kheo ấy 
kinh hành, thì con cũng kinh hành. Nếu vị ấy ngồi, con cũng ngồi 
theo một bên, ngồi rồi nghe pháp. Vị Tôn giả ấy thuyết pháp cho 
con nghe; con cũng thuyết pháp cho vị Tôn giả ấy nghe. Vị Tôn 
giả ấy vấn sự con, con cũng vấn sự vị Tôn giả ấy. Vị Tôn giả ấy 
trả lời câu hỏi của con, con cũng trả lời vị Tôn giả ấy. Con nhớ 
chưa từng có lần nào con khinh mạn các vị Tỳ-kheo thượng tôn 
trưởng lão, trung hay hạ. Bạch Tôn giả A-nan, con có pháp ấy.” 

Tôn giả A-nan khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là 
hy hữu.” 



“Bạch Tôn giả A-nan, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. 
Lại nữa, bạch Tôn giả A-nan, khi con ở giữa chúng Tỳ-kheo, hành 
sự bố thí, thì có chư Thiên trụ giữa hư không bảo con rằng: ‘Này 
Trưởng giả, đây là vị A-la-hán, đây là vị Hướng A-la-hán, đây là 
vị A-na-hàm, đây là vị Hướng A-na-hàm, đây là vị Tư-đà-hàm, 
đây là vị Hướng Tư-đà-hàm, đây là vị Tu-đà-hoàn, đây là vị 
Hướng Tu-đà-hoàn. Vị này tinh tấn, vị này không tinh tấn’. Bạch 
Tôn giả, khi con cúng thí cho đại chúng Tỳ-kheo, con nhớ chưa 
từng có ý phân biệt. Bạch Tôn giả A-nan, con có pháp ấy.” 

Tôn giả A-nan khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là 
hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả A-nan, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. 
Lại nữa, bạch Tôn giả, khi con hành sự bố thí ở trong chúng Tỳ-
kheo, có chư Thiên trên hư không bảo con rằng: ‘Này Trưởng giả, 
có Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Pháp được Thế 
Tôn khéo thuyết, và Thánh chúng của Như Lai khéo thú hướng’. 
Bạch Tôn giả, con không do vi trời kia mà có tín, không do vị trời 
kia mà dục lạc, không nghe theo vị kia, nhưng con tự có tịnh trí 
để biết Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết, và Thánh chúng của Như Lai khéo thú 
hướng. Bạch Tôn giả, con có pháp ấy.” 

Tôn giả A-nan khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là 
hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả A-nan, con không phải chỉ có pháp này mà thôi. 
Lại nữa, bạch Tôn giả A-nan, con ly dục, ly ác bất thiện pháp, 
v.v…, cho đến, thành tựu và an trụ. Bạch Tôn giả A-nan, con có 
pháp ấy.” 

Tôn giả A-nan khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nếu ông có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật 
là hy hữu.” 

Rồi thì, Trưởng giả Úc-già liền thưa với Tôn giả A-nan rằng: 

“Tôn giả A-nan, mời ở lại đây thọ thực.” 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời mời của Trưởng giả Úc-già. 
Sau khi biết Tôn giả A-nan đã im lặng nhận lời, Trưởng giả Úc-



già liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tự mình múc nước rửa tay, rồi đem 
tất cả rất nhiều món ăn cứng và mềm rất mỹ diệu tinh khiết, ngon 
lành, tự tay hầu sớt, để cho Tôn giả ăn được no đủ. Ăn xong, dọn 
cất đồ đạc và dùng nước rồi, lấy một giường nhỏ ngồi riêng để 
nghe pháp. 

Tôn giả A-nan thuyết pháp cho Trưởng giả, khuyến giáo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp cho ông, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, 
Tôn giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 

Tôn giả A-nan thuyết pháp như vậy. Trưởng giả Úc-già sau 
khi nghe Tôn giả A-nan thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. 

40. Kinh Thủ Trưởng Giả (1) 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại A-la-bệ Già-la, trong Hòa lâm. 

Bấy giờ, Thủ Trưởng giả, cùng với năm trăm Đại trưởng giả 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang một 
bên. Năm trăm Trưởng giả cũng cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật 
rồi ngồi sang một bên. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Thủ Trưởng giả, nay ông có một chúng rất đông này, 
Trưởng giả, ông dùng phương pháp gì để nhiếp hóa đại chúng 
này?” 

Bấy giờ, Thủ Trưởng giả thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Có bốn sự nhiếp, như Đức Thế Tôn đã dạy. 
Một là huệ thí, hai là ái ngôn, ba là dĩ lợi, bốn là đẳng lợi. Bạch 
Thế Tôn! Con dùng bốn phương pháp ấy để nhiếp hóa đồ chúng 
này, hoặc là dùng bố thí, hoặc là dùng ái ngôn, hoặc là dùng lợi, 
hoặc là dùng đẳng lợi. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Này Thủ Trưởng giả, ông có thể bằng 
như pháp ấy mà nhiếp hóa đại chúng, lại bằng như môn ấy mà 
nhiếp hóa đại chúng, lại bằng như nhân duyên mà nhiếp hóa đại 
chúng. Này Thủ Trưởng giả, nếu trong quá khứ có Sa-môn, Phạm 
chí nào, bằng như pháp mà nhiếp hóa đại chúng, tất cả những sự 
nhiếp hóa đấy đều hoàn toàn ở trong bốn sự nhiếp này. Này Thủ 



Trưởng giả, nếu trong vị lai có Sa-môn, Phạm chí nào bằng như 
pháp nhiếp hóa đại chúng, tất cả những sự nhiếp hóa ấy hoàn 
toàn ở trong bốn sự nhiếp này. Này Thủ Trưởng Giả, nếu trong 
hiện tại có Sa-môn, Phạm chí nào bằng như pháp nhiếp hóa đại 
chúng, tất cả những pháp ấy đều hoàn toàn ở trong bốn sự nhiếp 
này. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho Thủ Trưởng giả, 
khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng 
phương tiện thuyết pháp cho ông, khuyến giáo, khích lệ, làm cho 
hoan hỷ rồi, Ngài ngồi im lặng. 

Bấy giờ,, sau khi được Đức Thế Tôn thuyết pháp cho, khuyến 
giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, Thủ Trưởng giả liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. 

Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, ông đều 
thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi đến 
trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, 
nếu gặp người nào ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích 
lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, 
tâm câu hữu với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. 
Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất 
cả, tâm câu hữu với từ, không kết, không nhuế, không oán, 
không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất 
cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ; tâm câu 
hữu với xả, không kết, không oán, không nhuế, không tránh, 
rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian thành tựu 
và an trụ. 

Bấy giờ, chư Thiên ở cõi Tam thập tam thiên tập trung tại 
pháp đường xuýt xoa khen ngợi Thủ Trưởng giả. 

“Này chư Hiền, Thủ Trưởng giả có đại thiện lợi, đại công đức. 
Vì sao thế? Này chư Hiền, Thủ Trưởng giả ấy, sau khi được Đức 
Phật thuyết pháp, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, ông 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi 
ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, ông 
đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi 
đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong 
nhà, nếu gặp người nào ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết 
già, tâm câu hữu với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an 



trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp 
tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, không nhuế, không oán, 
không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất 
cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ; tâm câu 
hữu với xả, không kết, không oán, không nhuế, không tránh, 
rộng lớn bao la, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian thành tựu 
và an trụ.” 

Bấy giờ,, Tỳ-sa-môn Đại thiên vương, sắc tượng nguy nga, 
ánh sáng rực rỡ, lúc đêm gần về sáng, đi đến nhà Thủ Trưởng giả, 
nói rằng: 

“Này Trưởng giả, ông có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao 
thế? Hôm nay ở cõi Tam thập tam thiên vì Trưởng giả mà tập 
trung tại pháp đường xuýt xoa khen ngợi: ‘Thủ Trưởng giả ấy có 
đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao thế? Này chư Hiền, vì Thủ 
Trưởng giả ấy, sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến giáo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh 
lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng 
ngoài, nếu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến 
giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi đến trong cổng ngõ giữa, 
cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào 
ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. 
Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với từ, 
biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, 
bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu 
với từ, không kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn 
bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu 
và an trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, 
không oán, không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu 
tập biến mãn tất cả thế gian thành tựu và an trụ’.” 

Bấy giờ, Thủ Trưởng giả im lặng không nói gì cả; không ngắm, 
không nhìn Tỳ-sa-môn Đại thiên vương. Vì sao thế? Vì tôn trọng 
định tâm và để thủ hộ định tâm của mình. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở giữa vô lượng trăm nghìn đại chúng, 
khen ngợi Thủ Trưởng giả: 

“Thủ Trưởng giả có bảy pháp vị tằng hữu. Sau khi Ta thuyết 
pháp cho Thủ Trưởng giả ấy, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan 
hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Ta, nhiễu quanh ba 
vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người 



nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho 
hoan hỷ. Khi đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến 
bên trong nhà, nếu gặp người nào ông đều thuyết pháp cho, 
khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải 
giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với từ, biến mãn một phương, 
thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, 
thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, 
không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, 
khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng 
vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, 
không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn 
tất cả thế gian thành tựu và an trụ. 

“Hôm nay chư Thiên ở Tam thập tam thiên vì Trưởng già ấy 
mà tập trung ở pháp đường để khen ngợi: ‘Thủ Trưởng giả có đại 
thiện lợi, đại công đức. Vì sao thế? Này chư Hiền, Thủ Trưởng giả 
ấy, sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến giáo, khích lệ, 
làm cho hoan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, 
nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu 
có gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích 
lệ, làm cho hoan hỷ. Khi đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong 
nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào ông đều thuyết 
pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi vào 
nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với từ, biến mãn một 
phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ 
duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, 
không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, 
khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng 
vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, 
không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn 
tất cả thế gian thành tựu và an trụ’. 

“Hôm nay Tỳ-sa-môn Đại thiên vương, sắc tượng nguy nga, 
ánh sáng rực rỡ, lúc đêm gần về sáng, đi đến nhà Thủ Trưởng giả, 
nói: 

“– Này Trưởng giả, ông có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì 
sao thế? Hôm nay ở cõi Tam thập tam thiên vì Trưởng giả mà tập 
trung tại pháp đường xuýt xoa khen ngợi: ‘Thủ Trưởng giả ấy có 
đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao thế? Này chư Hiền, vì Thủ 
Trưởng giả ấy, sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến giáo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh 



lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng 
ngoài, nếu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến 
giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi đến trong cổng ngõ giữa, 
cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào 
ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. 
Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với từ, 
biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, 
bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu 
với từ, không kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn 
bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu 
và an trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, 
không oán, không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu 
tập biến mãn tất cả thế gian thành tựu và an trụ’.” 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo, sau khi đêm đã qua, vào lúc sáng 
sớm, khoác y ôm bát đến nhà Thủ Trưởng giả. Thủ Trưởng giả từ 
xa trông thấy Tỳ-kheo, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng 
về thầy Tỳ-kheo mà thưa: 

“Kính chào Tôn giả! Tôn giả đã lâu không đến đây. Mời ngồi 
trên giường này.” 

Lúc đó Tỳ-kheo liền ngồi trên giường đó. Thủ Trưởng giả 
đảnh lễ dưới chân Tỳ-kheo, rồi ngồi sang một bên. Tỳ-kheo nói: 

“Này Trưởng giả, ông có đại thiện lợi, đại công đức. Vì sao 
thế? Đức Thế Tôn vì ông ở giữa vô lượng trăm ngàn đại chúng 
mà khen ngợi Thủ Trưởng giả: ‘Thủ Trưởng giả có bảy pháp vị 
tằng hữu. Sau khi Ta thuyết pháp cho Thủ Trưởng giả ấy, khuyến 
giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy 
đảnh lễ Ta, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng 
ngoài, nếu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến 
giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi đến trong cổng ngõ giữa, 
cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào 
ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. 
Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với từ, 
biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, 
bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu 
với từ, không kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn 
bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu 
và an trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, 



không oán, không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu 
tập biến mãn tất cả thế gian thành tựu và an trụ. 

“Hôm nay chư Thiên ở Tam thập tam thiên vì Trưởng già ấy 
mà tập trung ở pháp đường để khen ngợi: ‘Thủ Trưởng giả có đại 
thiện lợi, đại công đức. Vì sao thế? Này chư Hiền, Thủ Trưởng giả 
ấy, sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến giáo, khích lệ, 
làm cho cho hoan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ 
Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, 
nếu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ 
trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào ông đều 
thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi 
vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với từ, biến mãn 
một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, 
tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, không 
kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. 
Cũng vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, 
không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn 
tất cả thế gian thành tựu và an trụ’. 

“Hôm nay Tỳ-sa-môn Đại thiên vương, sắc tượng nguy nga, 
ánh sáng rực rỡ, lúc đêm gần về sáng, đi đến nhà Thủ Trưởng giả, 
nói: 

“– Này Trưởng giả, ông có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì 
sao thế? Hôm nay ở cõi Tam thập tam thiên vì Trưởng giả mà tập 
trung tại pháp đường xuýt xoa khen ngợi: ‘Thủ Trưởng giả ấy có 
đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao thế? Này chư Hiền, vì Thủ 
Trưởng giả ấy, sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến giáo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh 
lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng 
ngoài, nếu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến 
giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi đến trong cổng ngõ giữa, 
cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào 
ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. 
Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với từ, 
biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, 
bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu 
với từ, không kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn 
bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu 



và an trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, 
không oán, không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu 
tập biến mãn tất cả thế gian thành tựu và an trụ. 

“Bấy giờ, Thủ Trưởng giả im lặng không nói gì cả, không 
ngắm, không nhìn Tỳ-sa-môn Đại thiên vương. Vì sao thế? Vì tôn 
trọng định tâm và để thủ hộ định tâm của mình.” 

Bấy giờ, Thủ Trưởng giả thưa với thầy Tỳ-kheo rằng: 

“Bạch Tôn giả lúc bấy giờ, không có người bạch y nào chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Không có người bạch y nào.” 

Và hỏi lại: 

“Nếu có người bạch y thì sẽ có sai lầm gì?” 

Trưởng giả đáp: 

“Bạch Tôn giả, hoặc có người không tin lời của Đức Thế Tôn; 
người ấy sẽ ấy sẽ vĩnh viễn bất nghĩa, bất nhẫn, sanh vào chỗ cực 
ác, thọ vô lượng khổ. Nếu kẻ nào tin lời Đức Thế Tôn người ấy do 
việc đó sẽ cung kính lễ bái con. Bạch Tôn giả, con cũng không 
thích được như vậy. Bạch Tôn giả, mời ở lại đây thọ thực.” 

Tỳ-kheo ấy im lặng nhận lời. Sau khi biết Tỳ-kheo đã im lặng 
nhận lời, Trưởng giả Úc-già liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tự mình 
múc nước rửa tay, rồi đem tất cả rất nhiều món ăn cứng và mềm 
rất mỹ diệu tinh khiết, ngon lành, tự tay hầu sớt, để cho Tỳ-kheo 
ăn được no đủ. Ăn xong, dọn cất đồ đạc và dùng nước rồi, lấy một 
giường nhỏ ngồi riêng để nghe pháp. 

Thầy Tỳ-kheo thuyết pháp cho Trưởng giả, khuyến giáo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp cho ông, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rồi, 
Tỳ-kheo liền từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên, rồi đem trình 
bày đầy đủ lại cuộc thảo luận giữa thầy và Thủ Trưởng giả lên 
Đức Phật. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo rằng: 

“Ta vì cớ ấy mà khen Thủ Trưởng giả có bảy pháp vị tằng hữu. 
Lại nữa, Thủ Trưởng giả có pháp vị tằng hữu thứ tám là Thủ 
Trưởng giả vô cầu, vô dục. 



Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 

41. Kinh Thủ Trưởng Giả (2) 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời,, Phật du hóa tại A-la-bệ Già-la, trong Hòa lâm. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Thủ Trưởng giả có tám pháp vị tằng hữu. Những gì là tám? 
Thủ Trưởng giả có thiểu dục, có tín, có tàm, có quý, có tinh tấn, 
có niệm, có định, có tuệ. 

“Nói Thủ Trưởng giả có thiểu dục, là do nhân gì? Thủ Trưởng 
giả tự thân thiểu dục, không muốn để cho người khác biết mình 
có thiểu dục. Có tín, có tàm, có quý, có tinh tấn, có niệm, có tuệ 
Thủ Trưởng giả tự có tuệ, không muốn cho người khác biết mình 
có tuệ. Nói Thủ Trưởng giả có thiểu dục, là nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có tín, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả có 
lòng tin kiên cố, tin tưởng thâm sâu nơi Như Lai, tín căn đã xác 
lập, hoàn toàn không theo Sa-môn, Phạm chí, Ngoại đạo, hoặc 
Thiên, Ma, Phạm và tất cả những người khác trong thế gian. Nói 
Thủ Trưởng giả có tín, là nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có tàm, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả 
thường hành xấu hổ, điều gì đáng xấu hổ thì biết xấu hổ, xấu hổ 
đối với pháp ác bất thiện, phiền não ô uế đưa đến thọ các ác báo, 
tạo gốc sanh tử. Nói Thủ Trưởng giả có tàm, là nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có quý, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả 
thường thực hành sự hổ thẹn, điều nào đáng thẹn thì biết thẹn, 
thẹn các pháp ác bất thiện và phiền não ô uế đưa đến thọï các ác 
báo, tạo gốc sanh tử. Nói Thủ Trưởng giả có quý, là nhân đó mà 
nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có tinh tấn, là do nhân gì? Thủ Trưởng 
giả thường thực hành sự tinh tấn, trừ ác và bất thiện, tu các thiện 
pháp, có ý tưởng ngồi dậy, chuyên nhất và kiên cố, tạo gốc rễ 
thiện, không hề từ bỏ sự tinh cần. Nói Thủ Trưởng giả có tinh tấn, 
là nhân đó mà nói. 



“Nói Thủ Trưởng giả có niệm, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả 
quán nội thân như thân, quán nội giác, nội tâm, nội pháp như 
pháp. Nói Thủ Trưởng giả có niệm, là nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có định, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả 
ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng đắc đệ Tứ thiền, thành 
tựu và an trụ. Nói Thủ Trưởng giả có định, là nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có tuệ, là do nhân gì? Thủ Trưởng giả tu 
hành trí tuệ, quán sát sự hưng thịnh và suy tàn của các pháp; đạt 
được trí tuệ như vậy, Thánh tuệ minh đặt, phân biệt rõ ràng để 
hoàn toàn thoát khổ. Nói Thủ Trưởng giả có tuệ, là nhân đó mà 
nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có tám pháp vị tằng hữu, là nhân đó mà 
nói. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 

  


